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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

UBND TỈNH

29-07-2026 Quyết định của UBND tỉnh số 43/2026/QĐ-UBND quy định

địa bàn làm căn cứ xác định học sinh, học viên không thể đi đến

trường và trở về nhà trong ngày theo quy định tại Nghị định số

66/2025/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La.
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01-08-2026 Quyết định của UBND tỉnh số 44/2026/QĐ-UBND bãi bỏ

Quyết định số 71/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2025

của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La.

6

01-08-2026 Quyết định của UBND tỉnh số 45/2026/QĐ-UBND bãi bỏ

Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2021

của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quyết

định xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ

do ngân sách nhà nước cấp thuộc địa phương quản lý.
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01-08-2026 Quyết định của UBND tỉnh số 46/2026/QĐ-UBND quy định

thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh

phí thực hiện nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài

sản, trang thiết bị; nhiệm vụ thuê hàng hóa, dịch vụ; phê duyệt

chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, cải

tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình

trong các dự án đã đầu tư xây dựng; phê duyệt dự kiến chi phí

thực hiện hoạt động quy hoạch sử dụng nguồn chi thường

xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.
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01-08-2026 Quyết định của UBND tỉnh số 47/2026/QĐ-UBND bãi bỏ các

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về hỗ trợ một
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phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn

tỉnh Sơn La.

03-08-2026 Quyết định của UBND tỉnh số 48/2026/QĐ-UBND sửa đổi

khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 99/2025/QĐ-UBND ngày

10/9/2025 của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề

cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Sơn La.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

UBND TỈNH

28-07-2026 Quyết định của UBND tỉnh số 1896/QĐ-UBND v/v định giá cụ

thể nước sạch sinh hoạt tập trung nông thôn đối với 12 công

trình loại hình bơm dẫn do Trung tâm Nước và Quan trắc môi

trường quản lý.
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29-07-2026 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số 1900/QĐ-UBND ban

hành Danh mục Dữ liệu chủ, Dữ liệu gốc tỉnh Sơn La (Phiên

bản 1.0).
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30-07-2026 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số 1920/QĐ-UBND ban

hành Từ điển dữ liệu dùng chung tỉnh Sơn La (Phiên bản 1.0).

42

30-07-2026 Quyết định của UBND tỉnh số 1931/QĐ-UBND về đính chính

nội dung tên đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Phụ

lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 701/QĐ-UBND

ngày 24/3/2026 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn, định mức sử

dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Sơn La.

61

01-08-2026 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số 1944/QĐ-UBND ban

hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng định danh

quốc gia VNeID, giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm

2045, trên địa bàn tỉnh.

63

04-08-2026 Quyết định của UBND tỉnh số 1961/QĐ-UBND v/v điều chỉnh,

bổ sung chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026.

75

04-08-2026 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số 1963/QĐ-UBND v/v

ban hành Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh,

Danh mục Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quy

định chi tiết, quy định các nội dung được giao (đợt 6 năm

2026).

80

04-08-2026 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số 1972/QĐ-UBND ban

hành Kế hoạch triển khai khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sơn La.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

Số: 43/2026/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 29 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Quy định địa bàn làm căn cứ xác định học sinh, học viên không thể

đi đến trường và trở về nhà trong ngày theo quy định tại Nghị định số
66/2025/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số
123/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy
phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách cho
trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi,
vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh
hưởng chính sách;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

UBND ban hành Quyết định quy định địa bàn làm căn cứ xác định học sinh,
học viên không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày theo quy định tại Nghị
định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định cụ thể địa bàn làm căn cứ xác định học sinh, học
viên không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh được hưởng
chính sách theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Đối tượng áp dụng

a) Học sinh bán trú của cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng điều kiện quy định
tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Học viên bán trú theo học chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng
điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xác định học sinh,
học viên không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh được
hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
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Điều 2. Quy định địa bàn làm căn cứ xác định học sinh, học viên không thể
đi đến trường và trở về nhà trong ngày

1. Địa bàn làm căn cứ xác định học sinh bán trú, học viên bán trú không thể
đi đến trường và trở về nhà trong ngày, cụ thể:

a) Đối với học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở thuộc đối tượng theo
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP: địa bàn là các xã
khu vực I, khu vực II, khu vực III hoặc xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong đó, nhà ở xa
trường từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học, từ 7 km trở lên đối với học sinh
trung học cơ sở hoặc thuộc địa bàn có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn
phải qua hồ, sông, suối, qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá theo quy định tại
khoản 3 Điều 2 Quyết định này.

b) Đối với học sinh trung học phổ thông thuộc đối tượng theo quy định điểm
b khoản 2 Điều 4 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP: địa bàn là các xã khu vực I, khu
vực II, khu vực III hoặc xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong đó, nhà ở xa trường từ 10 km
trở lên hoặc thuộc địa bàn có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn phải qua
hồ, sông, suối, qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá theo quy định tại khoản 3
Điều 2 Quyết định này.

c) Đối với học viên bán trú học chương trình giáo dục thường xuyên thuộc đối
tượng theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP: địa bàn là các
xã khu vực I, khu vực II, khu vực III hoặc xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong đó, nhà ở xa
nơi học tập từ 7 km trở lên đối với chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung
học cơ sở, từ 10 km trở lên đối với chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung
học phổ thông hoặc thuộc địa bàn có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn
phải qua hồ, sông, suối, qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá theo quy định tại
khoản 3 Điều 2 Quyết định này.

2. UBND cấp xã xác nhận khoảng cách nhà ở xa trường, nhà ở xa nơi học tập
và phê duyệt danh sách được hưởng chính sách đối với học sinh bán trú, học viên
bán trú đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông (hoặc điểm trường) và cơ sở giáo dục
thường xuyên thuộc phạm vi quản lý. Việc phê duyệt danh sách học sinh bán trú,
học viên bán trú quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Điều 9
Nghị  định  số  66/2025/NĐ-CP (được  sửa  đổi,  bổ  sung  bởi  Nghị  định  số
142/2025/NĐ-CP) và quy định pháp luật có liên quan.

3. Phân cấp cho Sở Giáo dục và Đào tạo quy định điều chỉnh danh sách địa
bàn có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn phải qua hồ, sông, suối, qua đèo,
núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá để xác định học sinh, học viên được hưởng chính
sách hỗ trợ (bao gồm sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ địa bàn theo tình hình thực
tiễn) theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 14 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của
Chính phủ.
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Điều 3. Hiệu lực thi hành và Quy định chuyển tiếp

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2026.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 93/2025/QĐ-UBND ngày 03 tháng
9 năm 2025 của UBND tỉnh quy định cụ thể địa bàn làm căn cứ xác định học sinh,
học viên không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3. Quy định chuyển tiếp

a) Các trường hợp học sinh, học viên bán trú thuộc đối tượng được hưởng
chính sách đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh sách hưởng chính sách
trợ cấp, hỗ trợ kinh phí, gạo trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp
tục thực hiện theo danh sách đã được phê duyệt cho đến hết thời gian hưởng chính
sách của học kỳ hoặc năm học. 

b) Đối với các hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị phê duyệt danh sách học sinh,
học viên bán trú hưởng chính sách hỗ trợ đã được các cơ sở giáo dục, Ủy ban nhân
dân cấp xã tiếp nhận, đang trong quá trình thẩm định, xét duyệt hoặc đang thực hiện
trình tự thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Quyết định này có
hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng quy định tại Quyết định số 93/2025/QĐ-UBND
ngày 03 tháng 9 năm 2025 để hoàn thiện thủ tục và thực hiện hỗ trợ, nhằm bảo đảm
tính liên tục và quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, học viên.

c) Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, việc xác định địa bàn,
khoảng cách, địa hình cách trở và quy trình xét duyệt hồ sơ, phê duyệt danh sách đối
tượng học sinh, học viên hưởng chính sách hỗ trợ phát sinh mới hoặc điều chỉnh mới
thực hiện thống nhất theo quy định tại Quyết định này.

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng
các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường; Hiệu trưởng, Giám
đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Việt
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UỶ BAN NHÂN DÂN
 TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44/2026/QĐ-UBND Sơn La, ngày 01 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ Quyết định số 71/2025/QĐ-UBND ngày 28/7/2025

của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
 và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các
cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương UBND
xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sửa đổi, bổ
sung bởi Nghị định số 370/2025/NĐ-CP;

Căn cứ  Thông tư số 20/2025/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc UBND
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế;

UBND ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 71/2025/QĐ-UBND ngày
28 tháng 7 năm 2025 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 71/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2025
của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Y tế tỉnh Sơn La.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 8 năm 2026./.
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Trung Chiến
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45/2026/QĐ-UBND Sơn La, ngày 01 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về
việc phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ

khoa học công nghệ do ngân sách nhà nước cấp thuộc địa phương quản lý

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 267/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về
chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số quy
định về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới
sáng tạo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính;

UBND ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày
04 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xử
lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ do ngân sách nhà nước
cấp thuộc địa phương quản lý.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm
2021 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị
đối  với  nhiệm vụ  khoa  học  công nghệ  do  ngân  sách nhà  nước  cấp thuộc địa
phương quản lý.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2026./.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Việt
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

Số: 46/2026/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 01 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự
kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo,

nâng cấp tài sản, trang thiết bị; nhiệm vụ thuê hàng hóa, dịch vụ;
phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện nhiệm vụ sửa
chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công

trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; phê duyệt dự kiến chi
phí thực hiện hoạt động quy hoạch sử dụng nguồn chi thường

xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của
Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc lập dự
toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ
quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 755/TTr-STC ngày
28 tháng 7 năm 2026; Báo cáo thẩm định số 426/BC-STP ngày 24 tháng 7 năm
2026 của Sở Tư pháp tỉnh; ý kiến của các thành viên UBND tỉnh;

UBND ban hành Quyết định Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ
trương và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng
cấp tài sản, trang thiết bị; nhiệm vụ thuê hàng hóa, dịch vụ; phê duyệt chủ trương
và dự kiến chi phí thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây
dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; phê duyệt dự
kiến chi phí thực hiện hoạt động quy hoạch sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
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Quyết định này quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự
kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản,
trang thiết bị; nhiệm vụ thuê hàng hóa, dịch vụ; phê duyệt chủ trương và dự kiến
chi phí thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới
hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; phê duyệt dự kiến chi phí
thực hiện hoạt động quy hoạch sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà
nước trên địa bàn tỉnh Sơn La theo khoản 3 Điều 17; điểm b khoản 2 Điều 20;
điểm b khoản 2 Điều 25; khoản 1 Điều 27 Nghị định số 104/2026/NĐ-CP của
Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường
xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (bao gồm các tổ
chức chính trị - xã hội), tổ chức chính trị. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến sử dụng chi thường xuyên để thực
hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến
kinh phí thực hiện nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang
thiết bị; nhiệm vụ thuê hàng hóa, dịch vụ 

1. UBND tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực
hiện nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; nhiệm
vụ thuê hàng hóa, dịch vụ có tổng dự kiến kinh phí thực hiện từ 20 tỷ đồng trở
lên/nhiệm vụ 

2. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí
thực hiện nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị;
nhiệm vụ thuê hàng hóa, dịch vụ có tổng dự kiến kinh phí thực hiện từ 10 tỷ đồng
đến dưới 20 tỷ đồng/nhiệm vụ. 

3. Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I (ngân sách cấp tỉnh), Chủ tịch UBND cấp
xã (Ngân sách cấp xã bao gồm cả kinh phí được bổ sung có mục tiêu từ ngân sách
cấp trên) quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ
mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; nhiệm vụ thuê hàng
hóa, dịch vụ có tổng dự kiến kinh phí thực hiện từ 01 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ
đồng/nhiệm vụ. 

4. Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách quyết định phê duyệt chủ trương và
dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản,
trang thiết bị; nhiệm vụ thuê hàng hóa, dịch vụ có tổng dự kiến kinh phí thực hiện
dưới 01 tỷ đồng/nhiệm vụ. 

Điều 4. Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến
chi phí thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới
hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng
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1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí
thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình
trong các dự án đã đầu tư xây dựng có tổng dự kiến chi phí thực hiện từ 10 tỷ đồng
đến 20 tỷ đồng/nhiệm vụ. 

2. Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I (ngân sách cấp tỉnh), Chủ tịch UBND cấp
xã (Ngân sách cấp xã bao gồm cả kinh phí được bổ sung có mục tiêu từ ngân sách
cấp trên) quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện sửa chữa,
cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã
đầu tư xây dựng có tổng dự kiến chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng đến dưới 10 tỷ
đồng/nhiệm vụ. 

3. Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách quyết định phê duyệt chủ trương và
dự kiến chi phí thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng
mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng có tổng dự kiến chi phí thực
hiện dưới 500 triệu đồng/nhiệm vụ. 

Điều 5. Quy định thẩm quyền phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện hoạt động
quy hoạch 

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện hoạt
động quy hoạch của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có tổng dự kiến chi phí thực hiện từ
10 tỷ đồng trở lên/nhiệm vụ. 

2. Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I (ngân sách cấp tỉnh) quyết định phê duyệt
dự kiến chi phí thực hiện hoạt động quy hoạch của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có tổng
dự kiến chi phí thực hiện dưới 10 tỷ đồng/nhiệm vụ. 

3. Chủ tịch UBND cấp xã (bao gồm cả kinh phí được bổ sung có mục tiêu từ
ngân sách cấp trên) quyết định phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện hoạt động quy
hoạch của cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp xã. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 8 năm 2026.

2. Đối với các nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang
thiết bị; nhiệm vụ thuê hàng hóa, dịch vụ; nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp,
mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng;
hoạt động quy hoạch thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này đã được cấp có
thẩm quyền phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí (hoặc chi phí) chi thường
xuyên ngân sách nhà nước trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì
được tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Trường hợp cần thiết điều chỉnh chủ trương và dự kiến kinh phí (hoặc chi
phí) thực hiện nhiệm vụ đã được phê duyệt trước thời điểm Quyết định này có hiệu
lực thi hành thì cấp có thẩm quyền đã quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến
kinh phí (hoặc chi phí)  thực hiện nhiệm vụ đó quyết định điều chỉnh chủ trương và
dự kiến kinh phí (hoặc chi phí) thực hiện nhiệm vụ do mình phê duyệt.
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3. Các nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo các quy
định hiện hành. 

4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch
UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Đình Việt
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

Số: 47/2026/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 01 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh quy định về hỗ trợ một phần
chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn

La

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội quy định về xử lý vấn
đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 44/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ
một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 47/2025/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc
bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên
tịch ban hành;

Theo đề nghị của Sở Y tế.

UBND ban hành Quyết định bãi  bỏ các Quyết định của UBND
tỉnh quy định về hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người
nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản

1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm
2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa
bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm
2016 của UBND tỉnh Sơn La sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Quy định
ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013
của UBND tỉnh về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho
người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm
2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định
ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013
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của UBND tỉnh về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho
người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La và Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày
03 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội
dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17
tháng 4 năm 2013.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2026./.
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Trung Chiến
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48/2026/QĐ-UBND Sơn La, ngày 03 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 99/2025/QĐ-UBND

ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề
cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Sơn La

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ
thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách
học phí, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực
giáo dục, đào tạo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi khoản 2 Điều 3 của Quyết định số
99/2025/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ
đào tạo nghề cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 1. Sửa đổi khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 99/2025/QĐ-UBND ngày
10 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh Sơn La, như sau:

“2. Hỗ trợ đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng

Người có đất thu hồi tham gia đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng được
hỗ trợ học phí cho một khóa học. Mức học phí được hỗ trợ bằng mức thu học phí
thực tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhưng tối đa không quá mức trần học phí đối
với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên theo
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quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định
về chính sách học phí, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong
lĩnh vực giáo dục, đào tạo”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2026.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài
chính, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi
nhánh tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường;
các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Trung Chiến
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1896/QĐ-UBND Sơn La, ngày 28 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc định giá cụ thể nước sạch sinh hoạt tập trung nông thôn đối

với 12 công trình loại hình bơm dẫn do Trung tâm Nước và Quan
trắc môi trường quản lý

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Giá số 140/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi
Luật số 146/2025/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 12 năm 2015
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên;

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày
21 tháng 6 năm 2021 và Nghị định số 111/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy
định cơ chế  tự  chủ  tài  chính  của  đơn  vị  sự  nghiệp  công  lập; Nghị  định  số
43/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định việc quản lý,
sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; 

Căn cứ Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính quy
định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước
sạch; Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài chính
ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước
định giá; Thông tư số 145/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tài
chính hướng dẫn các nội dung đặc thù khi áp dụng phương pháp định giá chung
đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá trong định giá nước sạch; Thông
tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban
hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước
sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

Căn cứ Thông báo số 1250/TB-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Bộ Tài
chính về khung giá nước sạch;

Công văn số 1597/TL-NS ngày 23 tháng 6 năm 2026 của Cục Quản lý và
Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về hướng dẫn định
mức kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất, cung ứng nước sạch nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2026 của
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UBND tỉnh Sơn La về việc phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá trên địa
bàn tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số
833/TTr-SNNMT ngày 21 tháng 7 năm 2026 và  Báo cáo thẩm định số
1290/BC-SNNMT ngày 13 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Định giá cụ thể nước sạch sinh hoạt tập trung nông thôn đối với 12
công trình loại hình bơm dẫn do Trung tâm Nước và Quan trắc môi trường quản lý,
vận hành như sau:

1. Tên hàng hóa, dịch vụ

Nước sạch sinh hoạt tập trung nông thôn đối với 12 công trình cấp nước loại
hình bơm dẫn.

2. Mô tả về hàng hóa, dịch vụ

Nước sạch do Trung tâm Nước và Quan trắc môi trường sản xuất, cung cấp
từ 12 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn loại hình bơm dẫn có cùng
công nghệ và phương thức vận hành trên địa bàn tỉnh Sơn La:

- Cấp nước liên bản Chiềng Xôm, TP Sơn La (nay là phường Chiềng An).

- Cấp nước liên bản xã Chiềng La.

- Cấp nước liên xã Tông Cọ - Nong Lay (nay là xã Chiềng La).

- Cấp nước liên bản xã Chiềng Khoang (nay là xã Quỳnh Nhai).

- Cấp nước liên bản xã Chiềng Sung.

- Cấp nước liên bản xã Đông Sang (nay là phường Mộc Sơn).

- Cấp nước liên bản xã Phiêng Luông (nay là phường Vân Sơn).

- Cấp nước liên bản trung tâm xã Phiêng Khoài.

- Cấp nước liên bản xã Chiềng Mung

- Cấp nước liên bản xã Chiềng Khoi (nay là xã Yên Châu).

- Cấp nước liên bản xã Tô Múa.

- Cấp nước liên bản xã Chiềng Khoa (nay là xã Tô Múa).

3. Đơn vị tính: đồng/m3 nước sạch.

4. Giá cụ thể:  Biểu giá chi tiết đối với từng nhóm đối tượng sử dụng nước
(chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) của 12 công trình tại khoản 2 Điều này như sau:

STT Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch
Lượng nước sạch sử dụng/
tháng (m³/đồng hồ/tháng)

Ký hiệu
Giá cụ thể
(đồng/m³)

1 Hộ dân cư (Nhóm 1):

- Mức ≤ 10 m³ ≤ 10 SH1 7.600
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STT Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch
Lượng nước sạch sử dụng/
tháng (m³/đồng hồ/tháng)

Ký hiệu
Giá cụ thể
(đồng/m³)

- Mức > 10 m³ > 10 SH2 9.500

2
Cơ quan hành chính sự nghiệp, trường
học, bệnh viện, cơ sở y tế...

Theo thực tế sử dụng HCSN 10.450

3
Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất
vật chất

Theo thực tế sử dụng SX 11.400

4
Tổ chức, cá nhân sử dụng nước cho
mục đích kinh doanh dịch vụ

Theo thực tế sử dụng KD 14.250

Giá bán lẻ nước sạch bình quân H1 9.500

5. Phạm vi điều chỉnh

Hoạt động bán lẻ nước sạch trong phạm vi vùng phục vụ cấp nước sinh hoạt
tập trung nông thôn của 12 công trình tại khoản 2 Điều này do Trung tâm Nước và
Quan trắc môi trường quản lý, vận hành.

6. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với Trung tâm Nước và Quan trắc môi trường; các tổ chức, cá
nhân sử dụng nước sạch do Trung tâm sản xuất, cung cấp; cơ quan quản lý nhà
nước về nước sạch và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trung tâm Nước và Quan trắc môi trường 

a) Tổ chức niêm yết công khai biểu giá nước sạch; vận hành các công trình
cấp nước đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn cấp nước, cấp nước liên tục và
kiểm  soát  chất  lượng  nước  đạt  Quy  chuẩn  kỹ  thuật  quốc  gia  QCVN
01-1:2024/BYT và Quy chuẩn kỹ thuật địa phương QCĐP 01:2023/SL hiện hành.

b) Sử dụng nguồn thu từ giá tiêu thụ nước sạch mới được phê duyệt để xây
dựng lộ trình và khẩn trương tổ chức kiểm định bổ sung đối với các đồng hồ đo
nước đã hết hạn hoặc chưa có giấy chứng nhận kiểm định nhằm bảo đảm tính pháp
lý đo lường trong hoạt động thanh toán, ký kết hợp đồng dịch vụ cấp nước minh
bạch với từng hộ gia đình sử dụng nước theo quy định.

c) Thực hiện theo dõi hạch toán, tính hao mòn toàn bộ, không trích khấu hao
tài sản cố định vào giá thành nước sạch nông thôn đối với các công trình được giao
quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP và điểm b khoản 3
Điều 7 Thông tư số 73/2022/TT-BTC.

d) Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, trung thực, hợp lý, hợp lệ
của hồ sơ, tài liệu và số liệu cung cấp làm cơ sở thẩm định phương án giá.

2.  Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám
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sát thường xuyên việc thực hiện Quyết định này và chất lượng dịch vụ nước sạch
sinh hoạt tại các công trình do Trung tâm quản lý.

b) Đôn đốc Trung tâm Nước và Quan trắc môi trường khẩn trương hoàn
thành công tác kiểm định đồng hồ đo nước và thực hiện đầy đủ các quy định về an
toàn cấp nước, an ninh nguồn nước tại địa bàn tỉnh.

3. Các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Y
tế; Công an tỉnh: Thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo chức năng, thẩm quyền.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2026.
Mức giá tiêu thụ nước sạch đối với 12 công trình (danh sách theo khoản 2 Điều 1
Quyết định này) quy định tại Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm
2020 và Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh
Sơn La bị bãi bỏ kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp
và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Khoa học Công nghệ; Giám đốc Công an tỉnh;
Chủ tịch UBND các phường: Chiềng An, Mộc Sơn và Vân Sơn; Chủ tịch UBND
các xã: Chiềng La, Quỳnh Nhai, Chiềng Sung, Phiêng Khoài, Chiềng Mung, Yên
Châu và Tô Múa; Giám đốc Trung tâm Nước và Quan trắc môi trường và các tổ
chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Công
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1900/QĐ-UBND Sơn La, ngày 29 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Danh mục Dữ liệu chủ, Dữ liệu gốc tỉnh Sơn La (Phiên bản 1.0)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Luật Dữ liệu ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày 26 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính
trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu;

Căn cứ Nghị định số 194/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2025 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ
liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của
cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2025
của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan
thuộc hệ thống chính trị;

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;

Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ
về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện;

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2025 của
Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản
trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0);

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP ngày 27 tháng 02 năm 2026 của Ban
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Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ,  đổi mới sáng tạo,
chuyển đổi số và Đề án 06 ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ
đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển
đổi số và Đề án 06;

Căn cứ Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2025 của
Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số;

Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 333/TTr-CAT-QLHC ngày 27
tháng 7 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục Dữ liệu chủ, Dữ liệu
gốc tỉnh Sơn La (Phiên bản 1.0) (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Danh mục áp dụng cho toàn bộ hoạt động tạo lập, thu thập, lưu trữ, quản
trị, chia sẻ và khai thác dữ liệu trên địa bàn tỉnh trong phạm vi thẩm quyền quản lý
nhà nước của UBND tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng: các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các xã,
phường trên địa bàn tỉnh; Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh; Các cơ
quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng dữ liệu trên
địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc xây dựng, quản lý và sử dụng Danh mục

- Nguyên tắc thống nhất từ trung ương đến địa phương: Danh mục tuân thủ
Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 2439/QĐ-TTg,
bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành
do Bộ, ngành trung ương chủ quản.

- Nguyên tắc một nguồn dữ liệu gốc duy nhất: Mỗi đối tượng dữ liệu chỉ
được tạo lập, quản lý tại một cơ quan chủ quản duy nhất. Mọi hệ thống thông tin,
cơ sở dữ liệu khác tham chiếu đến đối tượng đó phải kết nối, đồng bộ từ nguồn gốc.

- Nguyên tắc thu thập một lần, dùng nhiều lần: Dữ liệu chỉ được thu thập
trực tiếp từ người dân, tổ chức một lần. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm chia
sẻ, tái sử dụng dữ liệu thông qua nền tảng kỹ thuật dùng chung, không yêu cầu
người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong hệ thống.

- Nguyên tắc chất lượng dữ liệu: Dữ liệu trong Danh mục phải bảo đảm đạt
tiêu chuẩn "Đúng - Đủ - Sạch - Sống - Thống nhất - Dùng chung", được kiểm tra,
cập nhật thường xuyên và chịu sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền.

- Nguyên tắc an toàn và bảo mật: Việc chia sẻ, khai thác dữ liệu trong Danh
mục phải tuân thủ các quy định của Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân,
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định liên quan. Dữ liệu đủ điều kiện công
bố phải được công bố dưới dạng dữ liệu mở theo quy định của pháp luật, phù hợp
với mức chia sẻ "Mở" quy định tại Bảng giải thích thuật ngữ kèm theo Danh mục.
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- Nguyên tắc đặc thù địa phương: Bên cạnh việc tuân thủ khung quốc gia,
Danh mục phản ánh các nhóm dữ liệu đặc thù của tỉnh Sơn La, gồm: dữ liệu về
đồng bào dân tộc thiểu số, dữ liệu thương mại biên giới, dữ liệu di tích lịch sử quốc
gia đặc biệt và dữ liệu vùng biên giới. 

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Công an tỉnh là đầu mối chủ trì

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban,
ngành, UBND các xã, phường thực hiện chuẩn hóa, số hóa dữ liệu theo Danh mục.
Phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá
chất lượng dữ liệu.

- Tổ chức rà soát, cập nhật Danh mục định kỳ hàng năm hoặc khi có thay đổi
về tổ chức bộ máy, thẩm quyền quản lý.

- Quản lý Từ điển dữ liệu tỉnh Sơn La, bảo đảm đồng bộ với Từ điển dữ liệu
dùng chung quốc gia.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Danh mục dữ liệu chủ, dữ
liệu gốc; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, báo cáo
UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo

1. Các sở, ban, ngành là cơ quan chủ quản các nhóm dữ liệu thuộc lĩnh vực
phụ trách

- Tổ chức tạo lập, thu thập, số hóa, chuẩn hóa và bảo đảm chất lượng dữ liệu
theo Danh mục trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Kết nối, đồng bộ dữ liệu lên các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành do
Bộ, ngành chủ quản theo đúng lộ trình.

- Chủ động chia sẻ dữ liệu thông qua LGSP tỉnh khi có yêu cầu hợp pháp từ
cơ quan khác.

- Bố trí cán bộ đầu mối phụ trách dữ liệu (Data Steward) chịu trách nhiệm về
chất lượng và quản trị dữ liệu của đơn vị.

- Thực hiện rà soát, bảo đảm tính chính xác của dữ liệu gốc; cập nhật dữ liệu
đúng thời hạn hoặc theo định kỳ quy định.

1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc rà
soát, cập nhật Danh mục dữ liệu chủ, dữ liệu gốc; tham gia ý kiến về yêu cầu kỹ
thuật và phối hợp kết nối, chia sẻ dữ liệu và hạ tầng số phục vụ quản lý, khai thác
dữ liệu theo quy định.

- Chủ trì bảo đảm hạ tầng số, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và các điều
kiện kỹ thuật phục vụ kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu giữa các hệ thống thông tin
của tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cơ sở dữ
liệu của các cơ quan, đơn vị; phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan
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xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu

- Vận hành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) làm hạ tầng
kỹ thuật phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị.

1. Sở Tài chính bố trí ngân sách hằng năm để thực hiện các nhiệm vụ chuẩn
hóa dữ liệu, số hóa tài liệu và vận hành hạ tầng dữ liệu dùng chung tỉnh.

2. UBND cấp xã, phường có trách nhiệm thu thập, tạo lập dữ liệu gốc tại cơ
sở (hộ tịch, dân cư, đất đai, kinh tế - xã hội...) bảo đảm đúng quy trình, biểu mẫu
và tiêu chuẩn dữ liệu do cơ quan chủ quản cấp tỉnh hướng dẫn.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các
xã, phường; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Việt
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1920/QĐ-UBND Sơn La, ngày 30 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Từ điển dữ liệu dùng chung tỉnh Sơn La (Phiên bản 1.0)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Dữ liệu ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính
phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu;

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị,
quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0); Quyết định
số 2629/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Chương trình phát triển Chính phủ số;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP ngày 27 tháng 02 năm 2026 của Ban
Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo,
chuyển đổi số và Đề án 06 ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ
đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển
đổi số và Đề án 06;

 Căn cứ Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2025 của
Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số;

Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 335/TTr-CAT –QLHC ngày
27 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Từ điển dữ liệu dùng chung tỉnh
Sơn La (Phiên bản 1.0).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám
đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các
xã, phường; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Việt
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

Số: 1931/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 30 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về đính chính nội dung tên đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 701/QĐ-UBND
ngày 24/3/2026 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn, định mức sử dụng
xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi,
bổ sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15,
Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số
90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính
phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính
phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Nghị  định số  153/2025/NĐ-CP ngày  15  tháng 6  năm 2025 của
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP
ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, đinh mức sử dụng
xe ô tô;

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2026 của UBND
tỉnh về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên
địa bàn tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 739/TTr-STC ngày 24 tháng 7
năm 2026, ý kiến biểu quyết của các đồng chí thành viên UBND tỉnh tại phiên họp
thứ 4 UBND tỉnh khóa XVI,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính nội dung tên đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
tại Phụ lục số 01 (gạch đầu dòng thứ  9, trang 4) ban hành kèm theo Quyết định
số 701/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2026 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn, định
mức sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La,
như sau:

- Nội dung tên cơ quan, đơn vị đã phê duyệt: Trung tâm Giáo dục hòa nhập tỉnh.
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- Nay đính chính thành: Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh
Sơn La.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không thể
tách rời của Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2026 của UBND
tỉnh về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên
địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Các nội dung khác không đính chính, thực hiện theo Quyết định số
701/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2026 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn, định
mức sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 3.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Giáo
dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Tiến
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UỶ BAN NHÂN DÂN
 TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1944/QĐ-UBND Sơn La, ngày 01 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia

VNeID, giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trên địa bàn tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 940/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt  Đề án Phát  triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID,
giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 281/TTr-CAT ngày
06 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án Phát
triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID, giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến
năm 2045, trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2.  Căn cứ Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này, theo chức
năng nhiệm vụ, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND xã, phường, các cơ quan,
đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Định kỳ (hàng tháng
trước ngày 10; 06 tháng trước ngày 10 tháng 6; năm trước ngày 10 tháng 12) hoặc
đột xuất theo yêu cầu, báo cáo kết quả gửi về Công an tỉnh (lồng ghép trong báo
cáo thực hiện Đề án 06) để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an,
Chủ tịch UBND tỉnh. Giao Công an tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc
các cơ quan, đơn vị việc thực hiện.

Điều 3.  Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể
tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Việt
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 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ T NAM
  Độ c lậ p - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID,

giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trên địa bàn tỉnh Sơn La
(Kèm theo Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 01/8/2026 của Chủ tịch UBND

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Đề án Phát triển ứng dụng định danh quốc
gia VNeID, giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trên địa bàn tỉnh, gắn
với đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử
phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân
số; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; cải cách hành chính. 

- Huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị các cấp, phát
huy cao quyết tâm chính trị, trách nhiệm gương mẫu, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của
người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội; tham gia
tích cực của tổ chức, doanh nghiệp và người dân để thực hiện hiệu quả Kế hoạch
trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà  nước
về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc
gia; cải cách hành chính; xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; phát triển
công dân số; phát huy các kết quả của Đề án 06 và thực tiễn triển khai  ứng dụng
định danh quốc gia VNeID (sau đây gọi tắt là VNeID) thời gian qua  làm định hướng
xuyên suốt trong việc phát triển và khai thác VNeID giai đoạn 2026 - 2030, tầm
nhìn đến năm 2045.  

- Phát triển VNeID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ
sinh thái số quốc gia, có hiệu năng xử lý lớn, khả năng mở rộng linh hoạt nhờ ứng
dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp với xu thế; cung
cấp cả mô hình tập trung cho các ứng dụng cơ bản, ứng dụng lõi; mô hình phân tán
cho các ứng dụng thành phần, có thể kết hợp công - tư; ưu tiên các ứng dụng thiết
yếu. Bảo đảm dễ sử dụng, thuận tiện, an toàn, tiết kiệm thời gian và chi phí. 

- Tiện ích, dịch vụ số trên VNeID được phát triển, mở rộng bảo đảm đồng bộ,
có lộ trình, phù hợp với thực tiễn, gắn kết chặt chẽ giữa hoàn thiện thể chế, phát
triển hệ tầng số, nền tảng công nghệ, dữ liệu, bảo đảm nguồn lực và nâng cao năng
lực tổ chức thực hiện.

- Bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong suốt quá trình
xây dựng, phát triển và khai thác VNeID; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp
luật, đáp ứng yêu cầu về bảo mật, an toàn hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

64 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 51/Ngày 15-08-2026



II. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG 

1. Mục tiêu tổng quát 

Phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026 - 2030, tầm
nhìn đến năm 2045 trở thành nền tảng số quốc gia, an toàn, hiện đại, có khả năng
mở rộng cao, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong
thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử và
khai thác các tiện ích số. Đồng thời là nền tảng số tin cậy để kết nối, chia sẻ, xác
thực thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống
thông tin của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần
thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Đến năm 2028  

- Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp hoàn thành việc
đồng bộ khung thể chế, cơ chế, chính sách nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống
nhất, ổn định cho việc phát triển, vận hành, khai thác và mở rộng VNeID.  

- Phối hợp hoàn thành triển khai 100% hạ tầng kỹ thuật, công nghệ phần
mềm phục vụ phát triển VNeID để điều chỉnh kiến trúc, nâng cấp tổng thể VNeID.

- Phối hợp hoàn thành phát triển VNeID thành siêu ứng dụng; ưu tiên phát
triển, hoàn thiện các ứng dụng lõi, ứng dụng cơ bản. 

- Từng ngành theo chức năng, nhiệm vụ hoạch định kế hoạch phát triển hệ
sinh thái số trên VNeID giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, đến hết năm 2028, phấn
đấu mở rộng đạt 50% tiện ích số thiết yếu trên VNeID phục vụ hiệu quả nhu cầu
giao dịch số của người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. 

- Cấp 100% tài khoản định danh điện tử cho cá nhân (người Việt Nam; người
nước ngoài), cơ quan, tổ chức đủ điều kiện và có nhu cầu. 

- Đảm bảo 100% đối tượng được tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả
an sinh xã hội được tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử trên VNeID.

- Tích hợp 100% giấy tờ công dân, tổ chức theo quy định của pháp luật về
định danh và xác thực điện tử. 

- 100% thuê bao di động được đăng ký, xác thực thông tin trên VNeID.

- Bước đầu tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp nâng cao hiệu quả sử dụng và trải
nghiệm số cho người dùng. 

- 80% công dân có đủ điều kiện được cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng
trong các dịch vụ công trực tuyến.  Đồng thời  phát  triển mở rộng các dịch vụ
tin cậy trên VNeID, tích hợp với VNeID để phục vụ các giao dịch dân sự của
người dân, doanh nghiệp. 

- Phối hợp trong việc phát triển các lớp dữ liệu và dữ liệu phục vụ định
danh, xác thực điện tử theo hướng đầy đủ, chính xác, đồng bộ, tin cậy, được cập
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nhật thường xuyên và có khả năng khai thác, đối soát, chia sẻ an toàn, hiệu quả,
đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống VNeID. 

- Việc xây dựng Kế hoạch phát triển hệ sinh thái số trên VNeID của các sở,
ban, ngành được thực hiện trên cơ sở định hướng, hướng dẫn và kế hoạch triển
khai của bộ, ngành chủ quản. 

b) Đến năm 2030 

- Hoàn thành 100% phát triển hệ sinh thái số trên VNeID trên cơ sở hoạch
định giai đoạn đến năm 2030. Trong đó, bao gồm các tiện ích số phục vụ doanh
nghiệp, hộ kinh doanh và hoạt động sản xuất, kinh doanh và các dịch vụ, tiện ích
số của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp tích hợp lên VNeID. 

- 100% công dân có tài khoản VNeID mức độ 2, được tích hợp thông tin
tài khoản thanh toán, ví điện tử trên VNeID khi có nhu cầu. 

- 100% công dân có đủ điều kiện được cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng
trong các dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời hoàn thiện các dịch vụ tin cậy  trên VNeID,
tích hợp với VNeID để phục vụ các giao dịch dân sự của người dân, doanh nghiệp. 

- 70% tiện ích, dịch vụ được tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm cá nhân hóa và nâng
cao trải nghiệm người dùng. 

- 70% người dùng được trải nghiệm dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền
mặt, thanh toán hóa đơn thiết yếu trên VNeID. 

- 70% người dùng thường xuyên truy cập, sử dụng dịch vụ, tiện ích trong hệ
sinh thái VNeID. 

c) Đến năm 2045 

- Phối hợp tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tiện ích số trên VNeID, nâng cấp hạ
tầng kỹ thuật, công nghệ để bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt.

- 100% tiện ích, dịch vụ được tích hợp trí  tuệ nhân tạo nhằm mang đến
những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng bao gồm các kỹ năng số khác nhau.

- 100% người dùng được trải nghiệm dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền
mặt, thanh toán hóa đơn thiết yếu trên VNeID. 

- 90% người dùng thường xuyên truy cập, sử dụng dịch vụ, tiện ích trong hệ
sinh thái VNeID. 

III. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Phạm vi: Kế hoạch được triển khai trên địa bàn tỉnh. 

2. Thời gian: thực hiện từ năm 2026 đến năm 2045, chia làm 03 giai đoạn: 

a) Giai đoạn 1 (2026 - 2028)

Phối hợp hoàn thiện khung thể chế, cơ sở pháp lý; tái kiến trúc toàn diện
VNeID, phát triển các dịch vụ, tiện ích lõi, cơ bản, bước đầu hình thành hệ sinh
thái số trên VNeID. 
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b) Giai đoạn 2 (2029 - 2030)

Phối hợp trong việc hoàn thiện hệ sinh thái số trên VNeID; bảo đảm hạ tầng
kỹ thuật để áp dụng những công nghệ mới, tiên tiến, phù hợp  (trí tuệ nhân tạo,
chuỗi khối,...) nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

c) Giai đoạn 3 (2031 - 2045)

Phối hợp nghiên cứu, đề xuất nâng cấp hệ thống toàn diện về năng lực hạ
tầng kỹ thuật, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Mở rộng hệ sinh thái số theo
hướng đa dạng về dịch vụ, tiện ích, tối đa hóa trải nghiệm cho người dùng. 

IV. CHỨC NĂNG, YÊU CẦU 

1. Chức năng

Phối hợp phát triển VNeID thành Nền tảng số quốc gia với 05 chức năng
chính: (1)  Lưu trữ dữ liệu số của công dân; (2)  Định danh xác thực điện tử; (3)  Thực
hiện dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính; (4) Ví điện tử, kênh
thanh toán, chi trả an sinh xã hội; (5) Là kênh giao tiếp chính thức, bảo đảm an toàn,
bảo mật, hiệu quả giữa người dân với Nhà nước, người dân với doanh nghiệp và
người dân với người dân. 

2. Yêu cầu về kiến trúc và kỹ thuật 

a) Lớp Hạ tầng số và an ninh mạng 

- Phối hợp nghiên cứu, đề xuất nâng cấp trên hạ tầng kỹ thuật của Trung
tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và các hạ tầng kỹ thuật khác của Bộ Công an xây
dựng và quản lý đáp ứng yêu cầu về phạm vi, quy mô, đáp ứng năng lực xử lý trên
địa bàn tỉnh. 

-  Nghiên cứu,  triển khai  các giải  pháp,  dịch vụ bảo đảm yêu cầu về an
ninh, an toàn, bảo mật hạ tầng mạng; kết nối với hạ tầng mạng nội ngành của Bộ
Công an, hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng, hạ tầng mạng Internet; hạ tầng
mạng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống của doanh nghiệp và các hạ tầng
mạng khác bảo đảm điều kiện kết nối theo quy định. 

- Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân là
nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong toàn bộ quá trình thiết kế, xây dựng, phát
triển và vận hành, khai thác VNeID; được thiết kế và triển khai đồng bộ trên toàn
bộ vòng đời hệ thống, ứng dụng và dữ liệu; tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các quy
định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về an ninh, an toàn thông tin, như: Luật An ninh mạng
2025; Luật Dữ liệu 2024; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025; TCVN 11930:2017;
TCVN  14423:2025. 

b) Lớp Dữ liệu và nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu 

- Phối hợp, nghiên cứu tạo lập, cập nhật dữ liệu từ các nguồn: (1)  Cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, dữ liệu về định danh và xác thực
điện  tử;  (2)  Cơ sở  dữ  liệu  quốc  gia,  cơ  sở  dữ  liệu  chuyên  ngành  của  các  bộ,
ngành, địa phương;  (3)  Dữ liệu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân;  (4)  Dữ liệu giao
dịch của chủ thể danh tính điện tử và các nguồn dữ liệu hợp pháp khác. 
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- Nghiên cứu thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương trong việc phân
loại, phân luồng, phân cấp, phân quyền, áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại
để lưu trữ, xử lý, phân tích, khai thác, đồng bộ, chia sẻ bảo đảm năng lực xử lý, an
toàn thông tin theo quy định và phục vụ chỉ đạo, điều hành tại địa bàn, đơn vị. Việc
khai thác, sử dụng dữ liệu phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, trừ trường hợp
pháp luật có quy định khác. 

- Quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Phối hợp kết nối, chia sẻ dữ
liệu giữa VNeID với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu
chuyên ngành thông qua các nền tảng: (1) Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu (Na-
tional Data  Orchestration Platform - NDOP); (2) Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu
Quốc gia  (National Data Exchange Platform - NDXP); (3) Nền tảng tích hợp, chia
sẻ dữ liệu  Bộ Công an (Local Government Service Platform - LGSP); (4) Nền tảng
định danh  và xác thực điện tử và các nền tảng khác theo quy định của pháp luật. 

c) Lớp Ứng dụng và nghiệp vụ: phối hợp nghiên cứu, phát triển VNeID
thành siêu ứng dụng bảo đảm khả năng xây dựng một hệ thống có kiến trúc mở
rộng linh hoạt, bao gồm công cụ và  nền tảng hỗ trợ các đối tác bên thứ ba xây
dựng các ứng dụng nhỏ (Mini App) vừa bảo đảm tách biệt về vận hành, vừa bảo
đảm khả năng tích hợp và tái sử dụng các  dịch vụ cốt lõi của siêu ứng dụng, cụ thể
gồm các lớp: (1) Các mô-đun lõi (core)  cung cấp những chức năng thiết yếu; (2) Các
Mini App cơ bản, được cơ quan chủ quản xây dựng cùng VNeID để cung cấp đầy
đủ hơn các dịch vụ, ứng dụng cho  cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khai thác trực
tiếp và phát triển các tiện ích khác;  (3) Các Mini App tiện ích, được xây dựng để
cung cấp thêm nhiều tiện ích, dịch vụ đa dạng theo nhiều lĩnh vực như phục vụ
Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. 

d) Lớp Kênh tương tác và đo lường hiệu quả 

- Phối hợp trong việc hoàn thiện việc tạo lập kênh giao tiếp chính thức, bảo
đảm an toàn, bảo mật,  hiệu quả giữa người dân với Nhà nước, người dân với
doanh nghiệp và người dân với người dân. 

- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội được cấp tài khoản riêng,
phân quyền theo quy định, cùng với các công cụ hỗ trợ trao đổi tin nhắn bằng văn
bản (chat), hình ảnh, âm thanh, video. 

- Kênh trao đổi, tương tác giữa người dân với chính quyền (cơ quan nhà nước)
góp phần bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý (giải quyết), trả lời (phản hồi) các vấn đề, khó
khăn, vướng mắc, kiến nghị... của người dân một cách nhanh chóng, kịp thời, chính
xác, không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý và không giới hạn về thời gian. 

- Trong quá trình tái kiến trúc, chú trọng áp dụng những công nghệ mới,
tiên tiến, phù hợp như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), chuỗi khối
(Blockchain)... ở tất cả các lớp. 

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách 
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a) Phối hợp nghiên cứu, tham gia ý kiến sửa đổi các văn bản quy phạm pháp
luật, các văn bản hướng dẫn triển khai có liên quan, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn
thiện các quy định về định danh và xác thực điện tử, giao dịch điện tử, tích hợp
tiện ích số, thanh toán không dùng tiền mặt, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng,
bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan đến
việc khai thác, sử dụng VNeID. 

b)  Phối  hợp nghiên cứu,  tham gia  ý kiến xây dựng,  chuẩn hóa các quy
trình vận hành, quy chế phối hợp và cơ chế giám sát tổng thể đối với việc khai
thác, sử dụng VNeID trong cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

 ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND cấp xã. - Cơ quan phối hợp:
Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban,

- Thời gian thực hiện: 2026 - 2027. 

2. Điều chỉnh kiến trúc, nâng cấp tổng thể VNeID đáp ứng yêu cầu được nêu
tại Mục IV của Kế hoạch này 

- Nội dung: Phối hợp nghiên cứu, tham gia ý kiến đề nghị bổ sung, chỉnh sửa
phù hợp với từng lĩnh vực chuyên môn. 

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành,
cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND cấp xã. 

- Thời gian thực hiện: 2026 - 2030. 

3.  Phát  triển,  mở  rộng  hệ  sinh  thái  tiện  ích  số  trên
VNeID  

a) Phối hợp thực hiện kết nối và tích hợp liền mạch các dịch vụ công, tài chính,
thanh toán và đời sống vào một nền tảng duy nhất (ứng dụng VNeID). Mở rộng hệ
sinh thái tiện ích số trên VNeID theo hướng thiết thực, thuận tiện, lấy người dùng
làm trung tâm; bảo đảm đáp ứng hiệu quả nhu cầu giao dịch số của người dân,
doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. 

b) Khuyến khích, tạo điều kiện để các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa
phương, tổ chức, doanh nghiệp tham gia phát triển, cung cấp, tích hợp các dịch vụ,
tiện ích số trên VNeID theo hướng đa dạng hóa nguồn lực, kết hợp hiệu quả đầu tư
công với các hình thức hợp tác công - tư và các nguồn lực hợp pháp khác; bảo đảm
tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu quản lý nhà nước, an ninh, an toàn thông
tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành,
cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND cấp xã. 

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

4. Triển khai nâng cấp và mở rộng hạ tầng kỹ thuật, công nghệ bảo đảm nhu
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cầu phát triển 

a) Phối hợp, nghiên cứu rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ
thuật, công nghệ của hệ thống VNeID và các hệ thống liên quan phục vụ việc triển
khai nâng cấp và mở rộng theo hướng hiện đại, đồng bộ, an toàn, ổn định, có khả
năng mở rộng linh hoạt,  đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh về số lượng người
dùng, số lượng giao dịch, số lượng tiện ích thành phần, đặc biệt là phạm vi tích
hợp và nhu cầu khai thác ngày càng lớn của VNeID trong giai đoạn 2026 - 2030,
tầm nhìn đến năm 2045. 

b) Nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật, công nghệ 

- Phối hợp nghiên cứu, đề xuất nâng cấp, mở rộng năng lực hệ thống hạ tầng
vỏ trạm và năng lực tính toán theo hướng tăng mạnh khả năng xử lý đồng thời,
tăng hiệu năng xử lý (bao gồm cả năng lực xử lý trung tâm, năng lực xử lý phân
tán, năng lực xử lý cho các dịch vụ lõi và năng lực xử lý cho các dịch vụ tích hợp).

- Phối hợp nghiên cứu thực hiện việc định kỳ kiểm tra, diễn tập, thử nghiệm
các phương án chuyển đổi sang hệ thống dự phòng, khôi phục dịch vụ và phục hồi
dữ liệu theo chỉ đạo của cấp trên. 

- Phối hợp tổ chức kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định về bảo
đảm an ninh mạng, an toàn thông tin đối với các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp
và tổ chức đang quản lý, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có kết nối,
khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư, tài khoản định danh điện tử và dịch vụ xác thực
điện  tử.  Nội  dung  kiểm  tra  tập  trung  vào  công  tác  quản  lý,  bảo  vệ  dữ  liệu;
phân quyền truy cập, khai thác thông tin; việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật bảo
đảm an ninh mạng; công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý sự cố mất an toàn thông
tin; việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu
dân cư, định danh và xác thực điện tử. 

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

5. Bảo đảm an ninh, an toàn tổng thể 

a) Phối hợp nghiên cứu, rà soát, đánh giá hiện trạng an ninh, an toàn đối với
VNeID và các hệ thống liên quan; hoàn thiện mô hình, nguyên tắc, kiến trúc bảo
đảm an ninh, an toàn tổng thể. 

b) Phối hợp thực hiện triển khai các biện pháp an ninh, bảo mật toàn diện, đa
lớp; các cơ chế bảo vệ dữ liệu trong toàn bộ quá trình kết nối, thu thập, truyền, lưu
trữ, xử lý, chia sẻ, khai thác, sao lưu và phục hồi dữ liệu; bổ sung, nâng cấp và
hoàn thiện các hệ thống giám sát an ninh mạng, giám sát truy cập, giám sát hành
vi, giám sát giao dịch và các cơ chế cảnh báo sớm đối với hệ thống VNeID và các
thành phần liên quan. 

c) Thường xuyên cập nhật hoàn thiện đầy đủ các phương án, kịch bản, quy trình
ứng cứu sự cố và kiểm thử an ninh, an toàn đối với hệ thống VNeID; nâng cao
năng lực tổ chức, nhân lực, tăng cường cơ chế phối hợp trong triển khai kết nối,
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khai thác... 

d) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nhận thức an toàn số cho người dùng, cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia. 

đ) Phối hợp nghiên cứu thực hiện: Bổ sung, tăng cường các lớp an ninh vật
lý theo phương án nhiều lớp bảo đảm an ninh hành lang và lối tiếp cận phòng máy
chủ, an ninh kiểm tra người và chống bám đuôi, an ninh cửa phòng máy chủ, an
ninh bên trong phòng máy chủ. 

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành,
cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND cấp xã. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

6. Bảo đảm nhân lực và hỗ trợ người dùng 

a) Hoàn thiện mô hình quản trị, điều hành, vận hành kỹ thuật và khai thác hệ
thống VNeID từ cấp tỉnh đến cấp xã;  cá nhân,  cơ quan,  tổ chức,  doanh nghiệp
theo hướng rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ đầu mối, rõ cơ chế phối hợp. Bổ sung
đầy đủ nhân lực chuyên trách và kiêm nhiệm có trình độ, năng lực phù hợp để triển
khai, vận hành và khai thác hiệu quả hệ thống VNeID tại các đơn vị, địa phương. 

b) Rà soát, lập danh sách cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ,
công chức, viên chức, lực lượng trực tiếp quản trị, vận hành, khai thác hệ thống; bồi
dưỡng kiến thức pháp lý, nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ
liệu cá nhân, kỹ năng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình sử dụng. 

c) Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, có cơ chế hỗ trợ kỹ
thuật, hỗ trợ nghiệp vụ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình tích hợp,
khai thác sử dụng VNeID; chú trọng nhóm yếu thế, người dân ở vùng sâu, vùng xa,
người hạn chế kỹ năng số. 

d) Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền thường xuyên, liên tục, đa
dạng về hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm nâng cao khả năng khai
thác, nhận thức của người dân, doanh nghiệp, cơ quan tổ chức; phát huy vai trò của
lực lượng tại cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở trong việc tuyên truyền, hướng
dẫn, giải đáp vướng mắc. 

đ) Huy động các doanh nghiệp công nghệ và các cơ sở giáo dục liên quan
đồng hành cùng Công an tỉnh, Công an cấp xã trong nghiên cứu, thử nghiệm và
triển khai đổi mới mô hình phục vụ và hoạt động cung ứng dịch vụ, tiện ích của
VNeID. 

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ,
các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
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7. Sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá 

Tổ chức khảo sát, kiểm tra, đánh giá định kỳ tình hình, kết quả thực hiện
bằng hình thức phù hợp, bảo đảm thực chất, hiệu quả. Thực hiện sơ kết, tổng kết
để  rút  kinh  nghiệm;  kịp  thời  tháo  gỡ  khó  khăn,  vướng  mắc;  điều  chỉnh  nội
dung chưa  phù  hợp.  Chú trọng  công tác  hướng dẫn,  đôn  đốc  thực  hiện;  khen
thưởng, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp tích cực.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ,
các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND cấp xã. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên và theo các giai đoạn triển khai Đề án.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân
cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Hàng năm, căn cứ
nhiệm vụ được giao các sở, ngành, địa phương có liên quan lập dự toán kinh phí
thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo
quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an tỉnh 

a) Công an tỉnh là cơ quan thường trực, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc,
kiểm tra việc thực hiện; định kỳ hằng quý tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

b) Tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của
Trung ương về quy chuẩn kỹ thuật; quy định, hướng dẫn về yêu cầu kỹ thuật,
nghiệp vụ phục vụ việc quản lý, vận hành VNeID và hoạt động kết nối, tích hợp
giữa các hệ thống thông tin với VNeID. Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, cơ
quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch; kịp
thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trách nhiệm của các cơ quan
đơn vị liên quan trong thực hiện Kế hoạch khi cần thiết; tổ chức sơ kết, đánh giá,
rút kinh nghiệm và báo cáo theo quy định theo chỉ đạo của Trung ương. 

c) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan truyền thông, báo
chí, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được lợi ích của
chuyển đổi số và các tiện ích của ứng dụng VNeID trong giải quyết thủ tục hành
chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử.
Tăng cường công tác thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, hướng dẫn
người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử; tổ chức thực hiện các hoạt động
tích hợp, cung cấp, khai thác và vận hành dịch vụ, tiện ích số trên VNeID; phối
hợp, nghiên cứu, đề xuất bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn,
an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu và phát triển hệ sinh thái
tiện ích số theo mục tiêu của Kế hoạch. 

d) Chỉ đạo Công an cấp xã tăng cường tối đa lực lượng, thời gian thu nhận
hồ  sơ  cấp  tài  khoản  định  danh  điện  tử;  tuyên  truyền  hướng  dẫn  người  dân
kích hoạt, tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID, sử dụng ứng dụng VNeID để
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thực hiện các giao dịch hành chính, dân sự hằng ngày. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Phối hợp với Công an tỉnh trong việc nghiên cứu hướng dẫn, thúc đẩy áp
dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn, giải pháp công nghệ, hạ tầng số, an toàn công nghệ và
các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến phát triển, nâng cấp, tích hợp, mở rộng hệ thống
VNeID.

b) Chủ trì xây dựng, hoàn thiện nền tảng chia sẻ dữ liệu dùng chung của
tỉnh; bảo đảm các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của tỉnh sẵn sàng
kết nối, khai thác dữ liệu từ VNeID và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Sở Tài chính 

a) Tham mưu kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp và phù hợp với khả
năng của ngân sách địa phương. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ theo phạm vi, chức năng phục vụ Cơ sở dữ liệu
quốc gia về Tài chính (ngân sách, thuế, hải quan, tài sản công…) và các cơ sở dữ liệu
chuyên ngành tài chính, đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư phục vụ quản lý và cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài chính.  

4. Sở Tư pháp 

a) Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan thực hiện rà soát các văn bản quy phạm
pháp luật, kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định không còn
phù hợp; ban hành mới, thay thế, tạm ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần văn
bản, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho việc sử dụng ứng dụng VNeID trong giao
dịch hành chính, dân sự tại địa phương. 

b) Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham
gia ý kiến, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh
có liên quan đến việc sử dụng VNeID theo quy định của pháp luật.

5. Sở Nội vụ

Tham mưu, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời biểu dương,
khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong  triển khai Kế hoạch thực
hiện Đề án “Phát triển ứng dụng định danh quốc gia  VNeID giai đoạn 2026 - 2030,
tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về thi đua,
khen thưởng. 

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp Công an tỉnh cung cấp nội dung, tài liệu tuyên truyền về ý nghĩa,
tầm quan trọng của ứng dụng định danh điện tử (VNeID) trên hệ thống thông tin
cơ sở; tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo
giả danh cán bộ hướng dẫn kích hoạt tài khoản để chiếm đoạt tài khoản.

7. Báo và phát thanh, truyền hình Sơn La

Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng chuyên mục, tin, bài, tài liệu tuyên truyền

73CÔNG BÁO SƠN LA/Số 51/Ngày 15-08-2026



theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận; phát sóng thường xuyên trên các loại hình báo chí,
nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình. Chú trọng tuyên truyền tới người
dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều để người
dân hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của ứng dụng định danh điện tử (VNeID). Đồng
thời tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo giả
danh cán bộ hướng dẫn kích hoạt tài khoản để chiếm đoạt tài khoản.”

8. Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường 

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo triển khai
thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch
UBND tỉnh về kết quả thực hiện. 

b) Chủ động rà soát các cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ thuộc lĩnh
vực quản lý; kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định
nhằm tạo điều kiện cho việc sử dụng VNeID thay thế giấy tờ truyền thống, thúc
đẩy cung cấp dịch vụ công trực tuyến và giao dịch số. 

c) Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện các nội dung có liên quan của Kế
hoạch thuộc phạm vi quản lý. 

d) Chủ động rà soát các dịch vụ công, dịch vụ xã hội, tiện ích thuộc phạm
vi quản lý để tích hợp lên ứng dụng VNeID; ưu tiên các lĩnh vực y tế, giáo dục,
an sinh xã hội, giao thông, du lịch, thanh toán điện tử và các dịch vụ thiết yếu phục
vụ người dân, doanh nghiệp. 

đ) Chủ động lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, đề án, dự án chuyển
đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06; ưu tiên bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ
trọng tâm, tránh đầu tư trùng lặp, dàn trải. 

e) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng quý; chủ động tự kiểm tra, đánh
giá kết quả triển khai; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh để xử lý,
không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của tỉnh./.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

Số: 1961/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 04 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ
về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030
để thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, Nghị quyết số 25/2026/QH16
của Quốc hội và Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị  quyết  số  592/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của
HĐND tỉnh về kế hoạch phát  triển kinh tế  -  xã hội  năm 2026; Nghị  quyết  số
38/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2026 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung
mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 thực hiện Nghị quyết số
169/NQ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 780/TTr-STC ngày 30 tháng 7
năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh 05 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026 (Chi tiết
tại Phụ lục số 01 kèm theo).

Điều 2.  Giao bổ sung 23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026 theo
Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ (Chi tiết tại
Phụ lục số 02 kèm theo).

 Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường và
các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển
khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đã được điều
chỉnh, bổ sung tại Quyết định này; chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể
để tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã,
phường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này; định
kỳ hoặc đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh; kịp
thời tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá
trình thực hiện. 
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3.  Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên
quan chịu trách nhiệm cập nhật các chỉ tiêu được điều chỉnh vào kế hoạch, chương
trình công tác của ngành, địa phương; tổ chức theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện
và báo cáo theo quy định. 

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc
vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh  (qua Sở Tài
chính) để tổng hợp, tham mưu xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

5.  Quyết  định  này  là  một  bộ  phận  không  tách  rời  của  Quyết  định  số
3194/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh. Các nội dung khác
không  điều  chỉnh,  bổ  sung  tại  Quyết  định  này  thực  hiện  theo  Quyết  định  số
3194/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ
tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Việt
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Phụ lục số 01
ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KINH TẾ -XÃ HỘI NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 04/8/2026 của UBND tỉnh)

STT Chỉ tiêu Đơn vị

Chỉ tiêu đã giao
tại Quyết định số
3194/QĐ-UBND
ngày 10/12/2025

Chỉ tiêu
điều chỉnh

I CHỈ TIÊU KINH TẾ 02 chỉ tiêu

1 Tỷ lệ đô thị hóa đến % 21,5 26,13

2 Số doanh nghiệp đang hoạt động
Nghìn

Doanh nghiệp
4,27 4,97

II CHỈ TIÊU VĂN HÓA, XÃ HỘI 03 chỉ tiêu

1 Tỷ lệ hộ nghèo % 6,39 7,87

2 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế % >96,2 100,0

3 Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới xã 6 0
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Phụ lục số 02
 GIAO BỔ SUNG CHỈ TIÊU KINH TẾ -XÃ HỘI NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 04/8/2026 của UBND tỉnh)

STT Chỉ tiêu Đơn vị
Kế hoạch
năm 2026

I CHỈ TIÊU KINH TẾ 13 chỉ tiêu

1 Tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 4,5

2 Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đến năm 2030 % 3,01

3 Giá trị tăng thêm ngành chế biến, chế tạo bình quân đầu người USD 77,4

4 Tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng % 14,28

5 Tăng trưởng giá trị kim ngạch xuất khẩu % 14,03

6 Tăng trưởng giá trị kim ngạch nhập khẩu % 5,7

7 Tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp văn hóa % 10

8 Số lượng khách quốc tế do các cơ sở lưu trú phục vụ Triệu lượt 0,045

9 Tỷ lệ tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội/GRDP bình quân/ năm % 28,6

10 Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân/ năm % 14,55

11 Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đến năm 2030 % 12,6

12
Tỷ trọng DN có hoạt động đổi mới sáng tạo/ tổng số DN trên đia bàn
năm 2030

% 16,5

13 Tăng trưởng điện thương phẩm bình quân % 8,89

II CHỈ TIÊU VĂN HÓA, XÃ HỘI 6 chỉ tiêu

14 Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh Tuổi 73,8

15 Tỷ lệ lao động có kỹ năng CNTT đến 2030 % 28

16 Tỷ trọng quy mô đào tạo các ngành STEM % 28

17
Tỷ lệ đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho lực lượng lao động đến
năm 2030

% 32

18 Tỷ lệ người dân được hưởng chính sách khám sức khoẻ hằng năm % 98,6

19 Chỉ số phát triển con người (HDI) 0,68

III CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG, THÍCH ỨNG BĐKH
04 chỉ
tiêu

20
Tỷ lệ KCN, KCX có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn
môi trường

% 100

21 Tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông (%) % 31

22 Tỷ lệ cơ sở SXKD đạt quy chuẩn về môi trường % 100

23 Tỷ lệ DN công nghiệp áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng tiết % 10
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kiệm, hiệu quả đến năm 2030
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

Số: 1963/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 04 tháng 8 năm 2026
 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Danh mục Quyết định của UBND tỉnh,

Danh mục Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh quy định
chi tiết, quy định các nội dung được giao (đợt 6 năm 2026)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02
năm 2025;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày
01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để
tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị
định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà
soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 26/2025/TT-BTP ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tư
pháp hướng dẫn xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 178/TTr-STP ngày
28 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục Quyết định của UBND tỉnh, Danh mục Quyết
định của Chủ tịch UBND tỉnh quy định chi tiết và quy định các nội dung được giao
tại tại Luật Xây dựng số 135/2025/QH15, các Nghị định của Chính phủ (có danh
mục kèm theo).

Điều 2. Cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm
phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Quyết
định của UBND tỉnh, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh quy định chi tiết và quy
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định các nội dung được giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời hạn trình
văn bản theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ,
Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Hậu

81CÔNG BÁO SƠN LA/Số 51/Ngày 15-08-2026



D
an

h 
m

ục
Q

U
Y

ẾT
 Đ

ỊN
H

 C
Ủ

A
 U

BN
D

 T
ỈN

H
 Q

U
Y

 Đ
ỊN

H
 C

H
I T

IẾ
T 

V
À

 Q
U

Y
 Đ

ỊN
H

 C
Á

C
 N

Ộ
I D

U
N

G
Đ

Ư
Ợ

C
 G

IA
O

 T
Ạ

I L
U

Ậ
T 

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 S

Ố
 1

35
/2

02
5/

Q
H

15
, C

Á
C

 N
G

H
Ị Đ

ỊN
H

 C
Ủ

A
 C

H
ÍN

H
 P

H
Ủ

(K
èm

 th
eo

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 1

96
3/

Q
Đ

-U
BN

D
 n

gà
y 

04
/1

2/
20

26
 c

ủa
 C

hủ
 tị

ch
 U

BN
D

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a)

ST
T

Tê
n 

vă
n 

bả
n 

gi
ao

 q
uy

 đ
ịn

h

H
iệ

u 
lự

c
củ

a 
vă

n
bả

n 
gi

ao
qu

y 
đị

nh

Đ
iề

u,
 k

ho
ản

,  
đi

ểm
 (n

ội
 d

un
g

gi
ao

 q
uy

 đ
ịn

h)

Tê
n 

vă
n 

bả
n 

qu
y 

đị
nh

 c
hi

 ti
ết

ho
ặc

 n
ội

 d
un

g 
gi

ao
 q

uy
 đ

ịn
h

C
ơ 

qu
an

tr
ìn

h
C

ơ 
qu

an
ph

ối
 h

ợp
Th

ời
 h

ạn
tr

ìn
h

G
hi

 c
hú

1
Lu

ật
 

X
ây

 
dự

ng
 

số
13

5/
20

25
/Q

H
15

01
/7

/2
02

6
Đ

iể
m

 b
 k

ho
ản

 1
Đ

iề
u 

72

U
BN

D
 c

ấp
 tỉ

nh
 h

oặ
c 

U
BN

D
 c

ấp
xã

 th
eo

 p
hâ

n 
cấ

p 
ch

ấp
 th

uậ
n 

về
đị

a 
đi

ểm
, 

qu
y 

m
ô 

và
 th

ời
 g

ia
n

tồ
n 

tạ
i 

củ
a 

cô
ng

 tr
ìn

h 
sử

 d
ụn

g
ch

o 
vi

ệc
 tổ

 c
hứ

c 
cá

c 
sự

 k
iệ

n

Sở
 X

ây
dự

ng

Cá
c 

sở
,

ng
àn

h,
U

BN
D

 c
ác

xã
, p

hư
ờn

g

Q
uý

 II
I

nă
m

 2
02

6

Q
uy

 đ
ịn

h
nộ

i d
un

g
đư

ợc
 g

ia
o

2

N
gh

ị 
đị

nh
 s

ố
 9

1/
20

24
/N

Đ
-C

P
ng

ày
 1

8/
7/

20
24

 củ
a 

Ch
ín

h 
ph

ủ 
về

sử
a 

đổ
i b

ổ 
su

ng
 m

ột
 số

 đ
iề

u 
củ

a
N

gh
ị 

đị
nh

 s
ố 

15
6/

20
18

/N
Đ

-C
P

ng
ày

 1
6/

11
/2

01
8 

củ
a 

Ch
ín

h 
ph

ủ
qu

y 
đị

nh
 c

hi
 ti

ết
 th

i h
àn

h 
m

ột
 số

đi
ều

 c
ủa

 L
uậ

t L
âm

 n
gh

iệ
p

18
/7

/2
02

4
Đ

iể
m

 c
 k

ho
ản

 2
M

ục
 II

I
Ph

ụ 
lụ

c 
V

II

U
BN

D
 c

ấp
 tỉ

nh
 c

ăn
 c

ứ 
và

o 
đi

ều
ki

ện
 c

ụ 
th

ể 
củ

a 
đị

a 
ph

ươ
ng

 v
à 

hệ
số

 K
 đ

ượ
c 

qu
y 

đị
nh

 tạ
i k

ho
ản

 2
M

ục
 II

I 
Ph

ụ 
lụ

c 
nà

y,
 q

uy
 đ

ịn
h,

hư
ớn

g 
dẫ

n 
áp

 d
ụn

g 
cá

c 
hệ

 số
 K

th
àn

h 
ph

ần
 tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 tỉ

nh

Sở
 N

ôn
g

ng
hi

ệp
 v

à
M

ôi
 tr

ườ
ng

Cá
c 

sở
,

ng
àn

h,
U

BN
D

 c
ác

xã
, p

hư
ờn

g

Q
uý

 II
I

nă
m

 2
02

6

Q
uy

 đ
ịn

h
nộ

i d
un

g
đư

ợc
 g

ia
o

3

N
gh

ị 
đị

nh
 s

ố 
17

0/
20

25
/N

Đ
-C

P
ng

ày
 3

0/
6/

20
25

 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
qu

y 
đị

nh
 v

ề 
tu

yể
n 

dụ
ng

, s
ử 

dụ
ng

và
 q

uả
n 

lý
 c

ôn
g 

ch
ức

01
/7

/2
02

5
Đ

iể
m

 b
 k

ho
ản

 1
Đ

iề
u 

67

N
hi

ệm
 v

ụ 
củ

a 
U

BN
D

 c
ấp

 tỉ
nh

:
Ph

ân
 c

ấp
, ủ

y 
qu

yề
n 

ch
o 

Ch
ủ 

tịc
h

U
BN

D
 c

ấp
 tỉ

nh
, c

ơ 
qu

an
 c

hu
yê

n
m

ôn
, 

tổ
 c

hứ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
 k

há
c

th
uộ

c 
U

BN
D

 c
ấp

 tỉ
nh

 h
oặ

c 
cơ

qu
an

 t
ươ

ng
 đ

ươ
ng

 c
ấp

 S
ở,

U
BN

D
, C

hủ
 tị

ch
 U

BN
D

 c
ấp

 x
ã

Sở
 N

ội
 v

ụ

Cá
c 

sở
,

ng
àn

h,
U

BN
D

 c
ác

xã
, p

hư
ờn

g

Q
uý

 IV
nă

m
 2

02
6

Q
uy

 đ
ịn

h
nộ

i d
un

g
đư

ợc
 g

ia
o

82 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 51/Ngày 15-08-2026



ST
T

Tê
n 

vă
n 

bả
n 

gi
ao

 q
uy

 đ
ịn

h

H
iệ

u 
lự

c
củ

a 
vă

n
bả

n 
gi

ao
qu

y 
đị

nh

Đ
iề

u,
 k

ho
ản

,  
đi

ểm
 (n

ội
 d

un
g

gi
ao

 q
uy

 đ
ịn

h)

Tê
n 

vă
n 

bả
n 

qu
y 

đị
nh

 c
hi

 ti
ết

ho
ặc

 n
ội

 d
un

g 
gi

ao
 q

uy
 đ

ịn
h

C
ơ 

qu
an

tr
ìn

h
C

ơ 
qu

an
ph

ối
 h

ợp
Th

ời
 h

ạn
tr

ìn
h

G
hi

 c
hú

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
nộ

i d
un

g 
qu

y 
đị

nh
tạ

i k
ho

ản
 4

 Đ
iề

u 
64

 N
gh

ị 
đị

nh
nà

y.

4

N
gh

ị 
đị

nh
 s

ố 
35

7/
20

25
/N

Đ
-C

P
ng

ày
 3

1/
12

/2
02

5 
củ

a 
Ch

ín
h 

ph
ủ

về
 x

ây
 d

ựn
g 

và
 q

uả
n 

lý
 h

ệ 
th

ốn
g

th
ôn

g 
tin

, c
ơ 

sở
 d

ữ 
liệ

u 
về

 n
hà

 ở
và

 th
ị t

rư
ờn

g 
bấ

t đ
ộn

g 
sả

n

01
/3

/2
02

6
K

ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

38

Tr
ác

h 
nh

iệm
 củ

a 
U

BN
D

 cấ
p 

tỉn
h:

X
ây

 d
ựn

g 
và

 b
an

 h
àn

h 
Q

uy
 c

hế
ph

ối
 h

ợp
 v

ề 
xâ

y 
dự

ng
 c

ơ 
sở

 d
ữ

liệ
u,

 c
hi

a 
sẻ

, c
un

g 
cấ

p 
th

ôn
g 

tin
,

dữ
 li

ệu
 v

ề 
nh

à 
ở 

và
 th

ị 
trư

ờn
g

bấ
t đ

ộn
g 

sả
n 

trê
n 

đị
a 

bà
n

Sở
 X

ây
dự

ng

Cá
c 

sở
,

ng
àn

h,
U

BN
D

 c
ác

xã
, p

hư
ờn

g

Q
uý

 II
I

nă
m

 2
02

6

Q
uy

 đ
ịn

h
nộ

i d
un

g
đư

ợc
 g

ia
o

5

N
gh

ị 
đị

nh
 s

ố 
36

1/
20

25
/N

Đ
-C

P
ng

ày
 3

1/
12

/2
02

5 
củ

a 
Ch

ín
h 

ph
ủ

qu
y 

đị
nh

 v
ề 

vị
 tr

í v
iệ

c 
là

m
 c

ôn
g

ch
ức

31
/1

2/
20

25
K

ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

11

Th
ẩm

 q
uy

ền
, 

trá
ch

 n
hi

ệm
 c

ủa
U

BN
D

 c
ấp

 tỉ
nh

: P
hê

 d
uy

ệt
, đ

iề
u

ch
ỉn

h 
ho

ặc
 p

hâ
n 

cấ
p,

 ủ
y 

qu
yề

n
ph

ê 
du

yệ
t, 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 v

ị t
rí 

vi
ệc

là
m

, t
ỷ 

lệ
 c

ôn
g 

ch
ức

 b
ố 

trí
 th

eo
vị

 tr
í v

iệ
c 

là
m

 c
ủa

 c
ác

 c
ơ 

qu
an

,
tổ

 c
hứ

c 
th

uộ
c 

ph
ạm

 v
i q

uả
n 

lý
.

Sở
 N

ội
 v

ụ

Cá
c 

sở
,

ng
àn

h,
U

BN
D

 c
ác

xã
, p

hư
ờn

g

Q
uý

 IV
nă

m
 2

02
6

Q
uy

 đ
ịn

h
nộ

i d
un

g
đư

ợc
 g

ia
o

6

N
gh

ị 
đị

nh
 s

ố 
20

6/
20

26
/N

Đ
-C

P
ng

ày
 1

5/
6/

20
26

 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
qu

y 
đị

nh
 c

hi
 ti

ết
 v

ề 
qu

ản
 lý

 c
hi

ph
í đ

ầu
 tư

 x
ây

 d
ựn

g

01
/7

/2
02

6
K

ho
ản

 3
 Đ

iề
u 

35

U
BN

D
 c

ấp
 tỉ

nh
 b

an
 h

àn
h 

qu
y

ch
ế 

ph
ối

 h
ợp

 v
à 

qu
y 

đị
nh

 tr
ác

h
nh

iệ
m

, c
hế

 tà
i x

ử 
lý

 đ
ối

 v
ới

 c
ác

cơ
 q

ua
n,

 tổ
 c

hứ
c,

 c
á 

nh
ân

 c
ó 

liê
n

qu
an

 tr
on

g 
vi

ệc
 k

hả
o 

sá
t, 

th
u

th
ập

 th
ôn

g 
tin

 g
iá

 c
ác

 y
ếu

 tố
 c

hi
ph

í t
rự

c 
tiế

p 
cấ

u 
th

àn
h 

gi
á 

cô
ng

Sở
 X

ây
dự

ng

Cá
c 

sở
,

ng
àn

h,
U

BN
D

 c
ác

xã
, p

hư
ờn

g

Q
uý

 II
I

nă
m

 2
02

6

Q
uy

 đ
ịn

h
nộ

i d
un

g
đư

ợc
 g

ia
o

83CÔNG BÁO SƠN LA/Số 51/Ngày 15-08-2026



ST
T

Tê
n 

vă
n 

bả
n 

gi
ao

 q
uy

 đ
ịn

h

H
iệ

u 
lự

c
củ

a 
vă

n
bả

n 
gi

ao
qu

y 
đị

nh

Đ
iề

u,
 k

ho
ản

,  
đi

ểm
 (n

ội
 d

un
g

gi
ao

 q
uy

 đ
ịn

h)

Tê
n 

vă
n 

bả
n 

qu
y 

đị
nh

 c
hi

 ti
ết

ho
ặc

 n
ội

 d
un

g 
gi

ao
 q

uy
 đ

ịn
h

C
ơ 

qu
an

tr
ìn

h
C

ơ 
qu

an
ph

ối
 h

ợp
Th

ời
 h

ạn
tr

ìn
h

G
hi

 c
hú

tá
c 

xâ
y 

dự
ng

 tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

7

N
gh

ị 
đị

nh
 s

ố 
21

7/
20

26
/N

Đ
-C

P
ng

ày
 1

9/
6/

20
26

 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
qu

y 
đị

nh
 c

hi
 ti

ết
 m

ột
 s

ố 
đi

ều
củ

a 
Lu

ật
 X

ây
 d

ựn
g 

về
 q

uả
n 

lý
ho

ạt
 đ

ộn
g 

xâ
y 

dự
ng

01
/7

/2
02

6

K
ho

ản
 5

 Đ
iề

u 
52

U
BN

D
 c

ấp
 tỉ

nh
 b

an
 h

àn
h 

qu
y

đị
nh

 c
ụ 

th
ể 

về
 q

uy
 m

ô,
 c

hi
ều

 c
ao

đố
i v

ới
 c

ôn
g 

trì
nh

 x
ây

 d
ựn

g 
m

ới
và

 c
ôn

g 
trì

nh
 đ

ề 
ng

hị
 c

ấp
 g

iấy
ph

ép
 sử

a 
ch

ữa
, c

ải
 tạ

o;
 th

ời
 h

ạn
tồ

n 
tại

 c
ủa

 c
ôn

g 
trì

nh
 đ

ể 
làm

 c
ăn

cứ
 c

ấp
 g

iấy
 p

hé
p 

xâ
y 

dự
ng

 c
ó

th
ời

 h
ạn

Sở
 X

ây
dự

ng

Cá
c 

sở
,

ng
àn

h,
U

BN
D

 c
ác

xã
, p

hư
ờn

g

Q
uý

 II
I

nă
m

 2
02

6
Q

uy
 đ

ịn
h

ch
i t

iế
t

K
ho

ản
 1

 Đ
iề

u 
62

Tr
ên

 c
ơ 

sở
 k

ế 
ho

ạc
h 

th
ực

 h
iệ

n
qu

y 
ho

ạc
h 

đô
 th

ị v
à 

nô
ng

 th
ôn

,
vị

 t
rí

 x
ây

 d
ựn

g
 c

ôn
g

 t
rìn

h,
U

BN
D

 c
ấp

 tỉ
nh

 b
an

 h
àn

h 
qu

y
đị

nh
 c

ụ 
th

ể 
về

 q
uy

 m
ô,

 c
hi

ều
ca

o 
đố

i v
ới

 c
ôn

g 
trì

nh
 x

ây
 d

ựn
g

m
ới

 v
à 

cô
ng

 tr
ìn

h 
đề

 n
gh

ị 
cấ

p
gi

ấy
 p

hé
p 

sử
a 

ch
ữa

, c
ải

 tạ
o;

 th
ời

hạ
n 

tồ
n 

tạ
i c

ủa
 c

ôn
g 

trì
nh

 đ
ể 

là
m

că
n 

cứ
 c

ấp
 g

iấ
y 

ph
ép

 x
ây

 d
ựn

g
có

 th
ời

 h
ạn

Sở
 X

ây
dự

ng

Cá
c 

sở
,

ng
àn

h,
U

BN
D

 c
ác

xã
, p

hư
ờn

g

Q
uý

 II
I

nă
m

 2
02

6
Q

uy
 đ

ịn
h

ch
i t

iế
t

Đ
iể

m
 b

 k
ho

ản
 4

Đ
iề

u 
73

U
BN

D
 c

ấp
 tỉ

nh
 c

ó 
trá

ch
 n

hi
ệm

ba
n 

hà
nh

 q
uy

 tr
ìn

h 
th

ẩm
 đ

ịn
h,

 p
hê

du
yệ

t, 
đi

ều
 c

hỉ
nh

 B
áo

 c
áo

 n
gh

iên
cứ

u 
kh

ả 
th

i, 
Bá

o 
cá

o 
ki

nh
 tế

 - 
kỹ

Sở
 X

ây
dự

ng

Cá
c 

sở
,

ng
àn

h,
U

BN
D

 c
ác

Q
uý

 II
I

nă
m

 2
02

6

Q
uy

 đ
ịn

h
nộ

i d
un

g
đư

ợc
 g

ia
o

84 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 51/Ngày 15-08-2026



ST
T

Tê
n 

vă
n 

bả
n 

gi
ao

 q
uy

 đ
ịn

h

H
iệ

u 
lự

c
củ

a 
vă

n
bả

n 
gi

ao
qu

y 
đị

nh

Đ
iề

u,
 k

ho
ản

,  
đi

ểm
 (n

ội
 d

un
g

gi
ao

 q
uy

 đ
ịn

h)

Tê
n 

vă
n 

bả
n 

qu
y 

đị
nh

 c
hi

 ti
ết

ho
ặc

 n
ội

 d
un

g 
gi

ao
 q

uy
 đ

ịn
h

C
ơ 

qu
an

tr
ìn

h
C

ơ 
qu

an
ph

ối
 h

ợp
Th

ời
 h

ạn
tr

ìn
h

G
hi

 c
hú

th
uậ

t c
ác

 d
ự 

án
 đ

ầu
 tư

 cô
ng

, d
ự 

án
sử

 d
ụn

g 
ch

i t
hư

ờn
g 

xu
yê

n 
từ

 n
gâ

n
sá

ch
 n

hà
 n

ướ
c, 

vố
n 

ng
ân

 sá
ch

 n
hà

nư
ớc

 k
há

c 
kh

ôn
g 

th
uộ

c 
ph

ạm
 v

i
đi

ều
 ch

ỉn
h 

củ
a p

há
p 

lu
ật

 v
ề đ

ầu
 tư

cô
ng

 d
o 

U
BN

D
 c

ấp
 tỉ

nh
, c

ấp
 x

ã
qu

yế
t đ

ịn
h 

đầ
u 

tư

xã
, p

hư
ờn

g

K
ho

ản
 6

 Đ
iề

u 
73

Că
n 

cứ
 đ

iề
u 

ki
ện

 c
ụ 

th
ể 

củ
a 

từ
ng

đị
a p

hư
ơn

g,
 U

BN
D

 cấ
p 

tỉn
h 

đư
ợc

qu
yề

n
 đ

iề
u

 c
hỉ

nh
, 

ph
ân

 c
ấp

th
ẩm

 q
uy

ền
 th

ẩm
 đ

ịn
h 

qu
y 

đị
nh

tạ
i k

ho
ản

 5
 Đ

iề
u 

nà
y 

nh
ư 

sa
u:

a)
 G

iữ
a 

cá
c 

sở
 q

uả
n 

lý
 c

ôn
g

trì
nh

 x
ây

 d
ựn

g 
ch

uy
ên

 n
gà

nh
vớ

i 
ba

n
 q

uả
n

 l
ý

 k
hu

 c
ôn

g
ng

hi
ệp

, k
hu

 c
hế

 x
uấ

t, 
kh

u 
cô

ng
ng

hệ
 c

ao
, 

kh
u 

ki
nh

 tế
 đ

ối
 v

ới
cá

c 
dự

 á
n,

 c
ôn

g 
trì

nh
 đ

ượ
c 

đầ
u

tư
 x

ây
 d

ựn
g

 t
ại

 k
hu

 c
ôn

g
ng

hi
ệp

, k
hu

 c
hế

 x
uấ

t, 
kh

u 
cô

ng
ng

hệ
 c

ao
, k

hu
 k

in
h 

tế
 đ

ượ
c 

gi
ao

qu
ản

 lý
;

b)
 G

iữ
a 

cá
c 

sở
 q

uả
n 

lý
 c

ôn
g

trì
nh

 x
ây

 d
ựn

g 
ch

uy
ên

 n
gà

nh

Sở
 X

ây
dự

ng

Cá
c 

sở
,

ng
àn

h,
U

BN
D

 c
ác

xã
, p

hư
ờn

g

Q
uý

 II
I

nă
m

 2
02

6

Q
uy

 đ
ịn

h
nộ

i d
un

g
đư

ợc
 g

ia
o

85CÔNG BÁO SƠN LA/Số 51/Ngày 15-08-2026



ST
T

Tê
n 

vă
n 

bả
n 

gi
ao

 q
uy

 đ
ịn

h

H
iệ

u 
lự

c
củ

a 
vă

n
bả

n 
gi

ao
qu

y 
đị

nh

Đ
iề

u,
 k

ho
ản

,  
đi

ểm
 (n

ội
 d

un
g

gi
ao

 q
uy

 đ
ịn

h)

Tê
n 

vă
n 

bả
n 

qu
y 

đị
nh

 c
hi

 ti
ết

ho
ặc

 n
ội

 d
un

g 
gi

ao
 q

uy
 đ

ịn
h

C
ơ 

qu
an

tr
ìn

h
C

ơ 
qu

an
ph

ối
 h

ợp
Th

ời
 h

ạn
tr

ìn
h

G
hi

 c
hú

vớ
i c

ơ 
qu

an
 c

hu
yê

n 
m

ôn
 v

ề 
xâ

y
dự

ng
 th

uộ
c 

U
BN

D
 c

ấp
 x

ã 
đố

i
vớ

i c
ác

 d
ự 

án
 đ

ầu
 tư

 x
ây

 d
ựn

g
trê

n 
đị

a 
bà

n 
hà

nh
 c

hí
nh

 c
ủa

 x
ã.

K
ho

ản
 7

 Đ
iề

u 
73

U
BN

D
 c

ấp
 t

ỉn
h

 c
hị

u
 t

rá
ch

nh
iệ

m
 to

àn
 d

iệ
n 

về
 q

uả
n 

lý
 tr

ật
tự

 x
ây

 d
ựn

g 
đố

i 
vớ

i 
cá

c 
cô

ng
trì

nh
 x

ây
 d

ựn
g 

trê
n 

đị
a 

bà
n 

trừ
cô

ng
 t

rìn
h

 b
í 

m
ật

 n
hà

 n
ướ

c,
cô

ng
 tr

ìn
h 

xâ
y

 d
ựn

g 
kh

ẩn
 c

ấp
,

cấ
p 

bá
ch

, 
cô

ng
 tr

ìn
h 

xâ
y 

dự
ng

tạm
 q

uy
 đ

ịn
h 

tại
 đ

iể
m

 a
 k

ho
ản

 2
Đ

iề
u

 4
3

 L
uậ

t
 X

ây
 d

ựn
g 

nă
m

20
25

, c
ụ t

hể
 nh

ư 
sa

u:
a)

 B
an

 h
àn

h 
cá

c 
qu

y 
đị

nh
 v

ề 
qu

ản
lý

 tr
ật 

tự
 x

ây
 d

ựn
g 

trê
n 

đị
a b

àn
;

b)
 P

hâ
n 

cấ
p 

qu
ản

 lý
 tr

ật
 tự

 x
ây

dự
ng

 c
ho

 U
BN

D
 c

ấp
 x

ã 
ph

ù 
hợ

p
vớ

i 
qu

y 
đị

nh
 c

ủa
 p

há
p 

lu
ật

 v
à

tìn
h 

hì
nh

 th
ực

 ti
ễn

;
c)

 P
hâ

n 
cấ

p,
 ủ

y 
qu

yề
n 

tiế
p 

nh
ận

th
ôn

g 
bá

o 
kh

ởi
 c

ôn
g 

th
eo

 q
uy

đị
nh

 tạ
i k

ho
ản

 3
 Đ

iề
u 

43
 L

uậ
t

X
ây

 d
ựn

g 
nă

m
 2

02
5.

Sở
 X

ây
dự

ng

Cá
c 

sở
,

ng
àn

h,
U

BN
D

 c
ác

xã
, p

hư
ờn

g

Q
uý

 II
I

nă
m

 2
02

6

Q
uy

 đ
ịn

h
nộ

i d
un

g
đư

ợc
 g

ia
o

86 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 51/Ngày 15-08-2026



ST
T

Tê
n 

vă
n 

bả
n 

gi
ao

 q
uy

 đ
ịn

h

H
iệ

u 
lự

c
củ

a 
vă

n
bả

n 
gi

ao
qu

y 
đị

nh

Đ
iề

u,
 k

ho
ản

,  
đi

ểm
 (n

ội
 d

un
g

gi
ao

 q
uy

 đ
ịn

h)

Tê
n 

vă
n 

bả
n 

qu
y 

đị
nh

 c
hi

 ti
ết

ho
ặc

 n
ội

 d
un

g 
gi

ao
 q

uy
 đ

ịn
h

C
ơ 

qu
an

tr
ìn

h
C

ơ 
qu

an
ph

ối
 h

ợp
Th

ời
 h

ạn
tr

ìn
h

G
hi

 c
hú

8

N
gh

ị 
đị

nh
 s

ố
 2

32
/2

02
6/

N
Đ

-C
P

ng
ày

 2
6/

6/
20

26
 c

ủa
 C

hí
nh

 p
hủ

qu
y 

đị
nh

 v
ề 

vị
 tr

í v
iệc

 là
m

 v
iên

ch
ức

01
/7

/2
02

6
Đ

iể
m

 b
 k

ho
ản

 1
Đ

iề
u 

11

Đ
ơn

 v
ị s

ự 
ng

hi
ệp

 cô
ng

 lậ
p 

kh
ôn

g
th

uộ
c 

trư
ờn

g 
hợ

p 
qu

y 
đị

nh
 tạ

i
đi

ểm
 a

 k
ho

ản
 n

ày
, 

U
BN

D
 c

ấp
tỉn

h 
th

ực
 h

iện
 p

hê
 d

uy
ệt 

vị
 tr

í v
iệc

làm
 h

oặ
c 

ph
ân

 cấ
p,

 ủ
y 

qu
yề

n 
ch

o
cơ

 q
ua

n 
qu

ản
 lý

 đ
ơn

 v
ị s

ự 
ng

hi
ệp

cô
ng

 l
ập

 h
oặ

c 
ch

o 
đơ

n 
vị

 s
ự

ng
hi

ệp
 c

ôn
g 

lập
 th

ực
 h

iện
 v

iệc
ph

ê d
uy

ệt 
vị

 tr
í v

iệc
 là

m
.

Sở
 N

ội
 v

ụ

Cá
c 

sở
,

ng
àn

h,
U

BN
D

 c
ác

xã
, p

hư
ờn

g

Q
uý

 IV
nă

m
 2

02
6

Q
uy

 đ
ịn

h
nộ

i d
un

g
đư

ợc
 g

ia
o

9

N
gh

ị 
đị

nh
 s

ố 
25

9/
20

26
/N

Đ
CP

ng
ày

 3
0/

6/
20

26
 c

ủa
 C

hí
nh

 p
hủ

qu
y 

đị
nh

 v
ề 

tu
yể

n 
dụ

ng
, s

ử 
dụ

ng
và

 q
uả

n 
lý

 v
iê

n 
ch

ức

01
/7

/2
02

6
Đ

iể
m

 a
, đ

iể
m

 c
kh

oả
n 

1 
Đ

iề
u 

58

N
hi

ệm
 v

ụ 
củ

a 
U

BN
D

 c
ấp

 tỉ
nh

:
a)

 B
an

 h
àn

h 
th

eo
 th

ẩm
 q

uy
ền

vă
n 

bả
n q

uy
 ph

ạm
 ph

áp
 lu

ật 
về

 vi
ên

ch
ức

;
c)

 P
hâ

n 
cấ

p 
vi

ệc
 th

ực
 h

iệ
n 

cá
c

nộ
i 

du
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i 
đi

ểm
 d

kh
oả

n 
1 

Đ
iề

u 
55

 N
gh

ị đ
ịn

h 
nà

y,
trừ

 n
hữ

ng
 n

ội
 d

un
g 

th
uộ

c 
th

ẩm
qu

yề
n 

củ
a 

cơ
 q

ua
n 

qu
ản

 lý
 đ

ơn
vị

 sự
 n

gh
iệ

p 
cô

ng
 lậ

p 
ho

ặc
 th

uộ
c

th
ẩm

 q
uy

ền
 c

ủa
 đ

ơn
 v

ị 
sự

ng
hi

ệp
 c

ôn
g 

lậ
p 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h
củ

a
 

Lu
ật

 V
iê

n
 

ch
ức

 
số

12
9/

20
25

/Q
H

15
 h

oặ
c 

th
eo

 q
uy

đị
nh

 tạ
i N

gh
ị đ

ịn
h 

nà
y.

Sở
 N

ội
 v

ụ

Cá
c 

sở
,

ng
àn

h,
U

BN
D

 c
ác

xã
, p

hư
ờn

g

Q
uý

 IV
nă

m
 2

02
6

Q
uy

 đ
ịn

h
nộ

i d
un

g
đư

ợc
 g

ia
o

87CÔNG BÁO SƠN LA/Số 51/Ngày 15-08-2026



D
an

h
 m

ụ
c

Q
U

Y
Ế

T
 Đ

ỊN
H

 C
Ủ

A
 C

H
Ủ

 T
ỊC

H
 U

B
N

D
 T

ỈN
H

 Q
U

Y
 Đ

ỊN
H

N
Ộ

I 
D

U
N

G
 D

Ư
Ợ

C
 G

IA
O

 T
Ạ

I 
C

A
C

 N
G

H
Ị 

D
ỊN

H
 C

Ủ
A

 C
H

IN
H

 P
H

Ủ
(K

èm
 th

eo
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 1
96

3/
Q

Đ
-U

B
N

D
 n

gà
y 

04
/8

/2
02

6 
củ

a 
C

hủ
 tị

ch
 U

B
N

D
 tỉ

nh
)

ST
T

Tê
n 

vă
n 

bả
n 

gi
ao

qu
y 

đị
nh

H
iệ

u 
lự

c 
củ

a
vă

n 
bả

n 
gi

ao
qu

y 
đị

nh

Đ
iề

u,
 k

ho
ản

,  
đi

ểm
 (n

ội
 d

un
g 

gi
ao

qu
y 

đị
nh

)

Tê
n 

vă
n 

bả
n 

qu
y 

đị
nh

 c
hi

 ti
ết

ho
ặc

 n
ội

 d
un

g 
gi

ao
 q

uy
 đ

ịn
h

C
ơ 

qu
an

tr
ìn

h
C

ơ 
qu

an
  

ph
ối

 h
ợp

Th
ời

 h
ạn

tr
ìn

h
G

hi
 c

hú

1

N
gh

ị
 

đị
nh

 
số

53
/2

02
6/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

05
/0

2/
20

26
 

củ
a

Ch
ín

h
 p

hủ
 s

ửa
 đ

ổi
,

bổ
 s

un
g 

m
ột

 s
ố 

đi
ều

củ
a

 c
ác

 N
gh

ị 
đị

nh
tro

ng
 lĩ

nh
 v

ực
 đ

ê 
đi

ều
và

 
ph

òn
g,

 
ch

ốn
g

th
iê

n 
ta

i

05
/0

2/
20

26

Đi
ểm

 b
 k

ho
ản

 1
 Đ

iều
 1

2
(sử

a 
đổ

i k
ho

ản
 1

 Đ
iều

 3
3

Ng
hị

 đ
ịn

h 
số

 6
6/

 2
02

1/
N

Đ
-

CP
 n

gà
y

 0
6/

7/
20

21
 c

ủa
Ch

ín
h 

ph
ủ 

qu
y 

đị
nh

 ch
i t

iết
th

i 
hà

nh
 m

ột
 s

ố 
đi

ều
 c

ủa
Lu

ật 
Ph

òn
g,

 ch
ốn

g 
th

iên
 ta

i
và

 L
uậ

t 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g
m

ột
 s

ố
 đ

iều
 c

ủa
 L

uậ
t

Ph
òn

g,
 c

hố
ng

 th
iên

 ta
i 

và
Lu

ật 
đê

 đi
ều

)

Ng
ườ

i k
hô

ng
 h

ưở
ng

 lư
ơn

g 
từ

 n
gâ

n 
sá

ch
 n

hà
 n

ướ
c

tro
ng

 th
ời

 gi
an

 đư
ợc

 hu
y 

độ
ng

 là
m

 nh
iệm

 vụ
 ph

òn
g,

ch
ốn

g 
th

iên
 ta

i, 
th

am
 g

ia 
tập

 h
uấ

n,
 h

uấ
n 

lu
yệ

n,
 d

iễn
tập

 đư
ợc

 hư
ởn

g t
rợ

 cấ
p n

gà
y c

ôn
g l

ao
 độ

ng
 nh

ư 
sa

u:
Kh

i t
ập

 h
uấ

n,
 h

uấ
n 

lu
yệ

n,
 d

iễn
 tậ

p,
 là

m
 n

hi
ệm

 v
ụ

ph
òn

g,
 ch

ốn
g 

th
iên

 ta
i c

ác
h 

xa
 n

ơi
 cư

 tr
ú,

 k
hô

ng
 có

đi
ều

 k
iện

 đ
i, 

về
 h

àn
g 

ng
ày

 th
ì đ

ượ
c 

bố
 tr

í n
ơi

 ăn
,

ng
hỉ

, h
ỗ 

trợ
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n,
 ch

i p
hí

 đ
i l

ại
 h

oặ
c 

th
an

h
to

án
 ti

ền
 tà

u 
xe

 m
ột

 lầ
n 

đi
 v

à 
về

 n
hư

 cá
n 

bộ
, c

ôn
g

ch
ức

 cấ
p 

xã
; đ

ượ
c 

hỗ
 tr

ợ 
tiề

n 
ăn

 th
eo

 m
ức

 d
o 

Ch
ủ

tịc
h U

BN
D 

cấ
p t

ỉn
h q

uy
 đị

nh
.

Sở
 N

ôn
g

ng
hi

ệp
 v

à
M

ôi
 tr

ườ
ng

Cá
c 

sở
,

ng
àn

h,
U

BN
D

 c
ác

xã
, p

hư
ờn

g

Q
uý

 IV
nă

m
 2

02
6

Q
uy

 đ
ịn

h
nộ

i d
un

g
đư

ợc
 g

ia
o

2

N
gh

ị
 

đị
nh

 
số

17
0/

20
25

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

30
/6

/2
02

5
 c

ủa
 C

hí
nh

ph
ủ 

qu
y 

đị
nh

 v
ề 

tu
yể

n
dụ

ng
, s

ử 
dụ

ng
 v

à 
qu

ản

01
/7

/2
02

5
Đ

iể
m

 b
 k

ho
ản

 2
Đ

iề
u 

67

N
hi

ệm
 v

ụ 
củ

a 
Ch

ủ 
tịc

h 
U

BN
D

 c
ấp

 tỉ
nh

: T
hự

c
hi

ện
 h

oặ
c 

ph
ân

 c
ấp

 v
iệc

 th
ực

 h
iện

 n
hi

ệm
 v

ụ 
qu

y
đị

nh
 tạ

i k
ho

ản
 5

 Đ
iều

 6
4 

N
gh

ị đ
ịn

h 
nà

y 
đố

i v
ới

cô
ng

 ch
ức

 th
eo

 p
hâ

n 
cấ

p 
th

ẩm
 q

uy
ền

 q
uả

n 
lý

.

Sở
 N

ội
 v

ụ

Cá
c 

sở
,

ng
àn

h,
U

BN
D

 c
ác

xã
, p

hư
ờn

g

Q
uý

 IV
nă

m
 2

02
6

Q
uy

 đ
ịn

h
nộ

i d
un

g
đư

ợc
 g

ia
o

88 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 51/Ngày 15-08-2026



ST
T

Tê
n 

vă
n 

bả
n 

gi
ao

qu
y 

đị
nh

H
iệ

u 
lự

c 
củ

a
vă

n 
bả

n 
gi

ao
qu

y 
đị

nh

Đ
iề

u,
 k

ho
ản

,  
đi

ểm
 (n

ội
 d

un
g 

gi
ao

qu
y 

đị
nh

)

Tê
n 

vă
n 

bả
n 

qu
y 

đị
nh

 c
hi

 ti
ết

ho
ặc

 n
ội

 d
un

g 
gi

ao
 q

uy
 đ

ịn
h

C
ơ 

qu
an

tr
ìn

h
C

ơ 
qu

an
  

ph
ối

 h
ợp

Th
ời

 h
ạn

tr
ìn

h
G

hi
 c

hú

lý
 c

ôn
g 

ch
ức

3

N
gh

ị
 

đị
nh

 
số

25
9/

20
26

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

30
/6

/2
02

6
 c

ủa
 C

hí
nh

ph
ủ 

qu
y 

đị
nh

 v
ề 

tu
yể

n
dụ

ng
, s

ử 
dụ

ng
 v

à 
qu

ản
lý

 v
iê

n 
ch

ức

01
/7

/2
02

6
Đ

iể
m

 đ
 k

ho
ản

 2
Đ

iề
u 

58

N
hi

ệm
 v

ụ 
củ

a C
hủ

 tị
ch

 U
BN

D
 cấ

p 
tỉn

h:
 P

hâ
n 

cấ
p

vi
ệc

 th
ực

 h
iện

 c
ác

 n
ội

 d
un

g 
th

uộ
c 

th
ẩm

 q
uy

ền
;

th
ực

 h
iện

 c
ác

 n
ội

 d
un

g 
qu

ản
 lý

 cá
n 

bộ
 th

eo
 p

hâ
n

cấ
p 

qu
ản

 lý
 cá

n 
bộ

 củ
a c

ấp
 có

 th
ẩm

 q
uy

ền
.

Sở
 N

ội
 v

ụ

Cá
c 

sở
,

ng
àn

h,
U

BN
D

 c
ác

xã
, p

hư
ờn

g

Q
uý

 IV
nă

m
 2

02
6

Q
uy

 đ
ịn

h
nộ

i d
un

g
đư

ợc
 g

ia
o

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

89CÔNG BÁO SƠN LA/Số 51/Ngày 15-08-2026



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1972/QĐ-UBND Sơn La, ngày 04 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch triển khai khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Tiếp cận Thông tin ngày 23 tháng 4 năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 168/TTr-STP ngày
16 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý  trên địa bàn tỉnh
Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan;  Chủ tịch  UBND các  xã, phường chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Hậu
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Triển khai khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sơn La
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1972/QĐ-UBND

ngày 04/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất và hiệu quả Luật Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, bảo đảm các quy định của Luật
được thực hiện đầy đủ, kịp thời kể từ ngày có hiệu lực thi hành.

Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương và
các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật; bảo đảm sự
phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện.

Nâng cao nhận thức,  trách nhiệm của các cơ quan,  đơn vị,  địa  phương,
người thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc
thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý; bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý của
người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý,
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ cải cách tư pháp trên địa
bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thi hành Luật phải được thực hiện nghiêm túc, toàn diện, bảo
đảm tiến độ, chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và chức
năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Xác định rõ nội dung công việc, trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan
phối hợp, thời gian thực hiện và kết quả đầu ra của từng nhiệm vụ; bảo đảm sự
phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ
chức thực hiện.

Gắn việc triển khai thi hành Luật với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,
chuyển đổi số, cải cách hành chính và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội của địa phương có liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ, hiệu quả của
việc triển khai thi hành Luật.

91CÔNG BÁO SƠN LA/Số 51/Ngày 15-08-2026



II. NỘI DUNG

1. Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan
có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên
quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý để phù hợp với quy định của Luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý III, quý IV năm 2026.

- Kết quả đầu ra: Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát;
báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban
hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của
Luật; các văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các
văn bản quy phạm pháp luật (nếu có).

2. Tổ chức hội nghị quán triệt nội dung của Luật và triển khai thi hành Luật
và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật

a) Tổ chức quán triệt và triển khai thi hành Luật và các văn bản quy định chi
tiết, hướng dẫn thi hành Luật cho các Sở, ban, ngành,  UBND cấp xã và các cơ
quan, tổ chức có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ
chức có liên quan.

-  Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc kết hợp các hình thức
khác.

- Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2026.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị.

b) Tổ chức tập huấn các nội dung mới của Luật và phối hợp trong hoạt động
trợ giúp pháp lý cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, ban, ngành
có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

-  Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh,
Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2026.

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn hoặc lồng ghép nội dung tập huấn vào
các hoạt động khác được tổ chức.

3. Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến rộng rãi các quy định của
Luật; các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật thông qua các phương
tiện truyền thông, chuyển đổi số và các hình thức phù hợp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
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- Cơ quan phối hợp: sở, ban, ngành, UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức có
liên quan.

-  Hình thức tổ chức: Các hình thức truyền thông phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ và tình hình thực tế.

- Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2026.

- Kết quả đầu ra: Các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các sản phẩm truyền thông.

4.  Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp
pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và những người có liên quan
đến công tác trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức
có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn, bồi dưỡng được tổ chức.

5.  Rà soát, thống kê người thuộc diện được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực
hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh; bảo
đảm Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp
công thiết  yếu chuyên nghiệp.  Đánh giá nhu cầu thành lập các Chi nhánh của
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, thực trạng tổ chức và hoạt động của các
tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý và đề xuất giải pháp kiện toàn, phát triển mạng
lưới tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý phù hợp
với điều kiện của địa phương, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ trợ giúp
pháp lý một cách kịp thời, có chất lượng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức
có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2026.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này được bố trí trong nguồn ngân
sách nhà nước hàng năm của các sở, ban, ngành, địa phương theo phân cấp ngân
sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2026, các sở, ban, ngành, UBND
các xã, phường chủ động bố trí trong nguồn ngân sách nhà nước được giao năm
2026 để triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp: theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND cấp
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xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm
vụ, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng
phí; tham mưu với UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này theo yêu
cầu của Bộ Tư pháp.

2. Các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan:
căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Tư pháp triển
khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án
nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các tổ chức có liên quan: chủ động
tổ chức các hoạt động triển khai Luật và phối hợp hiệu quả trong công tác trợ giúp
pháp lý.

4. Sở Tài chính: trên cơ sở dự toán của các sở, ban, ngành, căn cứ khả năng
cân đối của ngân sách tỉnh; Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu với UBND tỉnh trình
HĐND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách
nhà nước.

5.  Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn,
vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn
bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện./.
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH SƠN LA

Địa chỉ: Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Trụ sở

HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban,

ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La;

Điện thoại: 0212.3751.595;

Email: congbao@sonla.gov.vn;
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